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Phần III

ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI  

I. ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ĐẤT DÀI HẠN

I.1 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội dài hạn đến năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2006-2010 tỉnh Bình Phước.

1. Khái quát về quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế dài hạn đến năm 2020.

Năm 2005, UBND tỉnh Bình Phước đã xây dựng “Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020. Sau đây là tóm tắt khái quát về quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước đến năm 2010 và 2020; làm căn cứ cho việc định hướng sử dụng đất đến năm 2010 và tầm nhìn năm 2020.

Quan điểm phát triển:

(1) Huy động mọi nguồn lực của các thành phần kinh tế, dựa vào các nguồn nội lực là chính. Tuy nhiên cần tranh thủ tối đa các yếu tố ngoại lực đặc biệt là vốn đầu tư về ứng dụng khoa học công nghệ.

(2) Thực hiện chuyển dịch mạnh hơn nữa về cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng cơ cấu kinh tế một cách hợp lý.

(3) Phát triển kinh tế kết hợp chặt chẽ với phát triển xã hội, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm, gắn tăng trưởng kinh tế với công bằng và tiến bộ xã hội.

(4) Tăng cường việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh bằng cách khuyến khích đầu tư, đổi mới thiết bị và công nghệ.

(5) Kết hợp phát triển đô thị gắn với vành đai nông thôn và nhanh chóng đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. 

(6) Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. 

(7) Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế và củng cố an ninh quốc phòng, hệ thống chính trị và nền hành chính vững mạnh.

Mục tiêu tổng quát giai đoạn 2006-2020: Tiếp tục nâng cao khả năng thích ứng nhanh nhạy trong nền kinh tế thị trường. Khai thác tối đa mọi nguồn lực, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, có chất lượng và bền vững. Tập trung đẩy mạnh công tác chuyển dịch cơ cấu chung của nền kinh tế và trong nội bộ mỗi ngành kinh tế, song song với việc chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tận dụng các tiềm năng và lợi thế, phát huy tốt nội lực, tạo dựng môi trường thật sự hấp dẫn nhằm thu hút các nguồn đầu tư để phát triển; nâng cao chất lượng, hiệu quả sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục nâng cao năng lực khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và nguồn nhân lực. Chủ động tìm kiếm thị trường, khai thác hiệu quả quan hệ kinh tế đối ngoại, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục thực hiện tốt công tác nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, từng bước tăng cường hạ tầng kinh tế – xã hội, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo, tạo thêm nhiều việc làm, giảm các tệ nạn xã hội. Bảo vệ vững chắc tuyến biên giới, giữ vững ổn định chính trị và an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vững mạnh.

Bảng 3.1 MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2010, 2015 VÀ 2020

	Hạng mục 
	Năm 

	
	2010
	2015
	2020

	 - Dân số trung bình (1.000 người)
	976,6
	1.130
	1.280

	 - GDP (tỷ đồng)
	4.770 - 4.980
	9.116
	16.066

	 - GDP /người
	 
	 
	 

	    VNĐ (triệu)    - giá cố định
	4,88 - 5,10
	8,07
	12,55

	                            - giá thực tế
	7,90 - 8,40
	 
	 

	    USD               - giá cố định
	443 - 463
	733
	1.141

	                            - giá thực tế
	500 - 532
	 
	 

	 - Cơ cấu kinh tế (%)
	100,0
	100,0
	100,0

	        *Khu vực I
	45,0 - 41,0
	31,4
	22,7

	        *Khu vực II
	27,0 - 30,0
	35,0
	40,0

	        *Khu vực III
	28,0 - 29,0
	33,6
	37,3

	 - Kim ngạch xuất khẩu (triệu USD)
	410
	1.000
	2.700

	 - Tốc độ tăng trưởng giai đoạn
	2006-2010
	2011-2015
	2016-2020

	(%)
	14-15
	13,5
	12,0

	 - Đến năm 2010 thu ngân sách 1.500 tỷ đồng

	 - Đến năm 2010 hộ đói nghèo còn 5% và năm 2020 không còn hộ đói nghèo

	    (theo tiêu chuẩn mới)
	 
	 
	 


(*) Nguồn: Quy hoạch tổng thế phát triện KT-XH tỉnh Bình Phước 2006-2020.

Bình Phước là một tỉnh nằm trong vùng KTTĐPN có điểm xuất phát thấp, với vai trò là vùng dãn nở công nghiệp của Bình Dương, Tp Hồ Chí Minh. Dưới tác động của sự điều tiết, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nói chung và công nghiệp nói riêng của vùng KTTĐPN, Bình Phước trong giai đoạn 2010 và 2020 có nhiều điều kiện để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh hơn mức bình thường so với toàn quốc và vùng KTTĐPN. 

Phương án kinh tế nêu trên cho thấy, từ nay đến năm 2010 và 2020 Bình Phước sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ về tăng trưởng kinh tế. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế của Bình Phước cao hơn so với cả nước, với vùng ĐNB, với vùng KTTĐPN; phù hợp với các mục tiêu phát triển của vùng KTTĐPN đã được Chính phủ phê duyệt. Đến năm 2020, Bình Phước là tỉnh có cơ cấu kinh tế nghiêng hẳn về công nghiệp. Như vậy, việc phát triển công nghiệp có ý nghĩa quyết định nhất đối với sự phát triển KTXH trên địa bàn. Vì lý do đó, UBND tỉnh Bình Phước hiện tại đã quy hoạch giành đất cho phát triển công nghiệp trong tương lai. Đó là việc làm rất cần thiết. 

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm 2006-2010.

Căn cứ đề cương “Báo cáo chính trị  tại đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2006-2010)”; Kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm 2006-2010 của UBND tỉnh Bình Phước. Dưới đây là tóm tắt một số chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2010 làm cơ sở cho việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước cùng thời kỳ:

2.1 Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kinh tế – xã hội của kế hoạch 5 năm 2006-2010:

(1) Mục tiêu tổng quát: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách bền vững, thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển với các tỉnh thuộc vùng KTTĐPN và cả nước. Đưa Bình Phước trở thành tỉnh phát triển công nghiệp, xây dựng nền tảng hội nhập vững chắc vào vùng KTTĐPN của cả nước. Cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, giải quyết tốt hơn các vấn đề xã hội bức xúc. Bảo đảm an ninh quốc phòng, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, năng động, trong sạch và vững mạnh. 

(2) Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu 2006 - 2010.

Các chỉ tiêu về kinh tế:

· Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 14-15%/năm.  Cơ cấu kinh tế (theo giá hiện hành): Khu vực nông, lâm nghiệp chiếm 41-45%, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 27-30%, khu vực thương mại – dịch vụ chiếm 28-29%. GDP bình quân đầu người đạt 8,8-9,5 triệu đồng tương đương khoảng 560 – 600 USD vào năm 2010.

· Giai đoạn 2006-2010 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 410 triệu USD, tổng kim ngạch nhập khẩu 118 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước đến năm 2010 là 1.500-1.600 tỷ đồng. 

Các chỉ tiêu xã hội:

· Mức giảm tỷ lệ sinh bình quân giai đoạn 2006-2010 là 0,7%o. Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi dưới 20%. Giải quyết việc làm cho 125.000 lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị xuống còn 3,5%.

· Hoàn thành phổ cập trung học cơ sở ở các xã, phường vào năm 2006; phổ cập THPT cho 2/8 huyện, thị xã vào năm 2010; 30% số trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh xây dựng mạng lưới trường lớp theo chuẩn quốc gia và theo quy hoạch phát triển giáo dục – đào tạo. Đào tạo nghề cho 14.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động đào tạo lên 28-30% vào năm 2010.

· Phấn đấu đến năm 2010, 100% số huyện, thị xã có trung tâm Văn hóa – Thể thao; 100% thôn ấp đồng bào dân tộc có nhà văn hóa cộng đồng. 100% thôn, ấp, xã, phường có mặt bằng tập luyện thể thao và nơi sinh hoạt văn hóa cho thanh niên. 85% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; 85% số hộ được sử dụng nước sạch; bình quân đạt 23-24 máy điện thoại trên 100 dân. 

· Tiếp tục thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, phấn đấu không còn hộ đói, giảm hộ nghèo xuống còn 5% (theo chuẩn quốc gia). Đối với đồng bào dân tộc cần quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí, nâng cao trình độ học vấn, đào tạo đội ngũ cán bộ người dân tộc. Ưu tiên tối đa các nguồn lực đầu tư cho đồng bào dân tộc, quy hoạch 2.000 ha đất theo quyết định của Chính phủ thành các cụm dân cư, tạo điều kiện cho đồng bào có đất sản xuất.

2.2 Định hướng phát triển ngành và vùng kinh tế.

2.2.1. Nông nghiệp và nông thôn:

Tổ chức lại sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Rà soát quy hoạch, bố trí cây trồng vật nuôi phù hợp trên từng vùng sinh thái. Trong đó, phát triển cây trồng chính theo hướng thâm canh; phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp. Chú trọng đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là giống; phát huy hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Tạo bước chuyển mạnh mẽ cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp và phi nông nghiệp. Với một số chỉ tiêu cụ thể đến 2010 như sau:

· Tốc độ tăng trưởng ngành đạt bình quân 7,6%/năm, đến 2010 chiếm 41-45% trong cơ cấu tổng sản phẩm toàn tỉnh. Trong đó: nông nghiệp tăng 7,4%, lâm nghiệp 23,0%, thủy sản 6,8%, cơ cấu (giá HH) tương ứng là 96,4%; 1,9%; 1,7%.

· Diện tích, sản lượng một số cây, con chính đến 2010 như sau: Cao su 140.000 ha, sản lượng 134.400 tấn. Tương ứng: Điều 165.000 ha và 165.000 tấn; Hồ tiêu 15.000 ha và 29.700 tấn; Cà phê 12.000 ha và 53.000 tấn; Lúa 18.212 ha diện tích canh tác và 54.172 tấn; Khoai mì (sắn) 18.640 ha và 393.719 tấn; Cây ăn quả 25.000 ha và 175.000 tấn.

· Về chăn nuôi:  Đến 2010 đạt quy mô đàn như sau: Đàn trâu, bò 139.094 con; Đàn heo 220.785con; Đàn gia cầm 2 triệu con. Thịt hơi đạt 37.943,3 tấn; trứng 19.503,9 ngàn quả. 

2.2.2. Công nghiệp:

Tập trung cho khu vực II nhất là ngành công nghiệp, việc hình thành và phát triển các khu công nghiệp cần nhanh chóng đi vào sản xuất, kết hợp với ngành xây dựng cùng phát triển, đảm bảo tốc độ tăng nhanh, tạo đà cho các giai đoạn sau. Với một số chỉ tiêu cụ thể như sau: Phấn đấu đạt mức tăng trưởng Khu vực II là 30,2%/năm và cơ cấu chiếm 27-30% trong tổng giá trị tăng thêm của tỉnh. Giá trị sản xuất đạt khoảng 6.776 tỷ đồng và giá trị tăng thêm khoảng 1.318 tỷ đồng (giá 1994).

Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp: Ổn định quy mô diện tích đất phát triển 4 khu và 6 cụm công nghiệp như hiện nay. Phấn đấu đến năm 2010 diện tích quỹ đất công nghiệp có đủ điều kiện hạ tầng tăng thêm giao cho nhà đầu tư ; phấn đấu tỷ lệ đất cho thuê trong các khu và cụm công nghiệp đạt 60-70% diện tích vào năm 2010. 

2.2.3. Ngành thương mại – dịch vụ:

Phát triển mạnh hơn nữa hoạt động thương mại – dịch vụ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch. Khuyến khích các hoạt động xuất khẩu, nhất là xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc nguyên liệu sản xuất trong tỉnh; đầu tư, mở rộng và khai thác có hiệu quả kinh tế cửa khẩu. Hoàn thiện các yếu tố cần thiết để hội nhập kinh tế quốc tế. Quan tâm phát triển các dịch vụ hỗ trợ hoạt động của các khu công nghiệp.

Phấn đấu tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt tốc độ tăng bình quân khoảng 18,2%/năm giai đoạn 2006-2010. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ năm 2010 đạt 6.924 tỷ đồng. Trong đó, thương mại 5.000 tỷ đồng, khách sạn nhà hàng 1.400 tỷ đồng, dịch vụ 523 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 410 triệu USD.

I.2. Các quan điểm sử dụng đất đến năm 2010 và 2020.

(1) Tài nguyên đất đai thuộc loại tài nguyên có nguồn gốc cố định. Vì vậy, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đóng một vai trò quan trọng để thiết lập một hệ thống sử dụng đất hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả và bền vững. Hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý cho phép sử dụng nguồn tài nguyên đất và nguồn vốn đất đai nhằm mục tiêu ổn định chính trị, phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Đồng thời tạo lập được một hệ thống quản lý đất đai có thể chế hành chính chặt chẽ, thủ tục hành chính đơn giản và điều tiết hợp lý lợi ích trong quan hệ đất đai.

(2) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là cơ sở để thực hiện việc kế hoạch hóa quá trình chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất đồng bộ với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu đầu tư. Từ đó tạo bước đi hợp lý cho quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

(3) Quan điểm quy hoạch các đất công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng: Bình Phước là tỉnh có cơ sở hạ tầng còn thấp kém. Theo quy hoạch tổng thể KT-XH tỉnh Bình Phước đến 2010 và 2020, cơ cấu kinh tế của tỉnh trong thời gian tới sẽ chuyển biến mạnh mẽ theo chiều hướng công nghiệp hóa, tỷ trọng Khu vực II từ 15,6% năm 2005 lên khoảng 27-30% năm 2010 và 40% năm 2020; Khu vực III tăng từ 27,1% (2005) lên 28-29% (2010) và 37,3% năm 2020; Khu vực I giảm từ 57,3% (2005) xuống 41-45% (2010) và 22,7% (2020). Vì vậy, phải ưu tiên giành đất cho công nghiệp, đô thị hóa và đất xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm tất cả các ngành có nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh: ngành công nghiệp, ngành xây dựng, giáo dục, văn hóa thể thao, y tế, du lịch, thương mại – dịch vụ, giao thông, thủy lợi, an ninh quốc phòng. Vì vậy, tất cả những nhu cầu sử dụng đất phát sinh sau QHSDĐ đã được duyệt đều được bổ sung đầy đủ trong dự án này. Bao gồm những phát sinh mới như: Hình thành mới các khu công nghiệp, các đô thị, các cụm dân cư, mở rộng các tuyến giao thông hiện có và mở mới các tuyến giao thông khác. 

(4) Quan điểm khai thác sử dụng đất nông nghiệp (bao gồm đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản): UBND tỉnh Bình Phước đã có một dự án điều chỉnh quy hoạch phát triển nông nghiệp đến năm 2010. Trong báo cáo này, tóm tắt một số quan điểm điều chỉnh sử dụng đất nông nghiệp như sau:

· Phát triển nông nghiệp trên cơ sở thâm canh, tăng sản lượng và chất lượng, giảm chi phí, đạt hiệu quả cao và sử dụng tài nguyên hợp lý. Phát triển toàn diện, đa canh cả trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, dịch vụ và công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Tập trung khai thác các lợi thế, hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi chiến lược, trong đó: Mũi nhọn là cây công nghiệp dài ngày, trái cây, chăn nuôi đại gia súc: bò, trâu, nuôi thủy sản.

· Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng nên cơ cấu cân bằng giữa nông nghiệp – lâm nghiệp, trồng trọt – chăn nuôi – dịch vụ nông nghiệp hợp lý nhất, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn. Xây dựng mô hình canh tác tối ưu trồng trọt – thủy sản – chăn nuôi, kết hợp nông nghiệp với du lịch sinh thái để gia tăng giá trị sản lượng và lợi nhuận trên một đơn vị diện tích đất nông nghiệp.
· Phát triển nông nghiệp phải đi đôi với xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời chú trọng nâng cao dân trí, đào tạo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ở nông thôn, tạo ra sự phân công lao động mới, giải quyết việc làm, nâng cao mức sống, xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách về mức sống giữa thành thị và nông thôn.

· Nhằm phát huy lợi thế về vị trí, tài nguyên đất đai và truyền thống sản xuất nông lâm nghiệp vốn có của tỉnh Bình Phước trong bố trí sử dụng đất dựa trên các quan điểm sau:

· Chọn lựa cây trồng, vật nuôi chiến lược của tỉnh theo ưu tiên thứ tự như sau: Về cây trồng gồm: Cao su, tiêu, điều, cây ăn trái, các cây hàng năm như lúa, mì… Sản xuất trên cơ sở tận dụng đất trong thời gian cây lâu năm và rừng trồng chưa giao tán. Chăn nuôi: Bò, trâu, gia cầm.
· Hướng điều chỉnh trong giai đoạn tới về sử dụng đất là tăng đáng kể diện tích đất cao su, tăng vừa phải diện tích tiêu, cây ăn trái, điều; giảm đáng kể diện tích các cây hàng năm chuyển sang trồng cây lâu năm, đồng cỏ chăn nuôi và nuôi thủy sản.

(5) Về đất cho lâm nghiệp:  Bình Phước vốn là tỉnh có quỹ đất rừng lớn nhất vùng ĐNB, góp phần bảo vệ sinh thái không chỉ cho Bình Phước mà cho cả khu vực. Bình Phước có vai trò là tỉnh đầu nguồn “mái nhà” của cả vùng Nam Bộ, việc bố trí đất rừng phải là lựa chọn ưu tiên hàng đầu; trên cơ sở bảo vệ nghiêm ngặt đất rừng hiện có, tăng cường trồng thêm rừng mới. 

· Cơ cấu cây trồng rừng theo hướng đa dạng hóa cây trồng. Trồng rừng trong vùng phòng hộ và các khu bảo tồn. Chủng loại cây trồng phải là những loại cây có chu kỳ kinh doanh dài ngày (trên 20 năm), nhằm duy trì được tác dụng phòng hộ lâu dài và bền vững. Kết hợp trồng xen với các loại cây mọc nhanh nhằm nhanh chóng che phủ mặt đất. 

· Các loại cây trồng lâm nghiệp trên đất giao khoán theo Nghị định 01/CP và cây trồng lâm nghiệp trong nhân dân, bao gồm các loài cây có giá trị kinh tế, cung cấp gỗ củi chất đốt và làm đẹp cảnh quan, góp phần phòng hộ nguồn nước (có́ chu kỳ kinh doanh ngắn và năng suất cao). Cơ cấu cây trồng trên địa bàn kết hợp mô hình cây Công-Nông-Lâm nghiệp để tăng hiệu quả kinh tế và khả năng thu hồi vốn đầu tư.

· Ưu tiên bố trí trồng rừng trên đất trống đồi trọc thuộc vùng phòng hộ rất xung yếu và xung yếu đầu nguồn nước các sông lớn (sông Bé, sông Đồng Nai) và bảo vệ hồ thủy điện, thủy lợi, hồ chứa nước (hồ Thác Mơ, hồ Dầu Tiếng, hồ Cần Đơn và các hồ khác đã và sẽ xây dựng).

(6) Về đất ở nông thôn: Sử dụng đất phải đáp ứng nhu cầu đất ở của mỗi thành viên trong xã hội, đảm bảo chất lượng môi trường sống. Đất ở cần được bố trí tập trung,  trên cơ sở mở rộng khu dân cư cũ hoặc hình thành khu dân cư mới nhưng quy mô đủ lớn để tiết kiệm đất xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Hạn chế và chấm dứt giao đất thổ cư tản mạn, phân tán chưa có quy hoạch. Tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các khu dân cư đã quy hoạch, dần dần nâng cấp thành những khu dân cư kiểu mẫu, hoàn chỉnh hạ tầng cơ sở.

(7) Về môi trường: Đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là tài nguyên tự nhiên không thể  tái tạo được, là hợp thành của môi trường sống và cũng là vật mang của tất cả các hệ sinh thái tự nhiên và các hệ sinh thái canh tác. Do đó, đất có khả năng chi phối phát triển hay hủy diệt các thành phần khác của môi trường. Vì vậy, khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường  đất để sử dụng ổn định lâu dài và bền vững.

· Trong nông nghiệp việc sử dụng đất tối ưu phải được coi là nền tảng để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, với phương châm đất nào cây ấy, phải gắn chặt Đất - Nước - Khí hậu với cây trồng thành một thể thống nhất. Là một tỉnh đầu nguồn, khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp rất thấp, nên cần chọn và ưu tiên phát triển những cây trồng lâu năm không hoặc ít cần nước tưới như cây cao su, cây điều. Ngoài ra, cây lâu năm còn góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ che phủ đất, chống sói mòn, rửa trôi, thoái hóa đất. 

· Bố trí hài hòa sử dụng đất cho các ngành: Lâm nghiệp, nông nghiệp, bảo đảm cân bằng sinh thái và một nền sản xuất lâu bền.

· Trong công nghiệp cần xác định những phân khu chức năng, loại hình công nghiệp, tính độc hại của các chất thải để bố trí cho phù hợp với môi trường xung quanh. Đồng thời có biện pháp xử lý các chất thải, hạn chế gây ô nhiễm đất phá hoại sự cân bằng trong hệ sinh thái đất.

I.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tầm nhìn 2020 về sử dụng đất).

Sử dụng quỹ đất là một quá trình động để tạo hiệu quả phát triển KT-XH; một phần quỹ đất nông nghiệp được chuyển sang sử dụng cho mục đích phi nông nghiệp đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội và kinh tế; một phần đất chưa sử dụng được khai thác đưa vào sử dụng bổ sung cho đất nông nghiệp hoặc trực tiếp sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp; cơ cấu sử dụng đất trong từng loại đất nông nghiệp, phi nông nghiệp cũng chuyển đổi theo nhu cầu thị trường. Trong quá trình chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất có thể dự báo được những yếu tố mang tính mục tiêu lâu dài mà chúng ta phải đạt được trong toàn bộ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Dự báo dài hạn về sử dụng đất tỉnh Bình Phước như sau:

1. Khả năng chuyển đất chưa sử dụng sang sử dụng vào mục đích nông, lâm nghiệp.

Theo kiểm kê đất đai năm 2005, toàn tỉnh chỉ còn 1.262 ha đất chưa sử dụng, chiếm  0,18% DTTN toàn tỉnh. Đất chưa sử dụng hiện tại chỉ là những vạt đất nhỏ phân tán xen lẫn trong các đất khác, rất ít có khả năng khai thác bổ sung cho các mục đích nông, lâm nghiệp và các sử dụng khác. Vì vậy, trong sử dụng đất cần phải sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả. Mặt khác, nhu cầu sử dụng đất của các ngành phi nông nghiệp ngày càng cao, đặc biệt sau khi Bình Phước gia nhập vùng KTTĐPN, thì tất yếu đất nông nghiệp phải giảm một diện tích tương ứng.

2. Đảm bảo đất nông nghiệp cho việc sản xuất các loại sản phẩm phục vụ cho công nghiệp và xuất khẩu cao.

Đất nông nghiệp năm 2005 của tỉnh Bình Phước là 294.540 ha. Trong những giai đoạn tới đất nông nghiệp phải chuyển sang cho mục đích sử dụng phi nông nghiệp khoảng 15.000-20.000 ha. Trong tổng số 337.469 ha đất lâm nghiệp hiện nay, sau khi sắp xếp lại các đơn vị quản lý đất lâm nghiệp, đất lâm nghiệp được giữ lại giao cho các đơn vị nhà nước quản lý là 209.457 ha. Sẽ có khoảng 128.012 ha đất lâm nghiệp chuyển sang các mục đích khác, trong đó chuyển sang đất nông nghiệp khoảng 115.000 ha, còn lại là các đất phi nông nghiệp. Đất sản xuất nông nghiệp tỉnh Bình Phước về lâu dài sẽ giữ ổn định từ 400.000-404.000 ha. 

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp nói trên sẽ thỏa mãn cho mục tiêu phát triển các cây trồng truyền thống cho sản phẩm phục vụ công nghiệp và xuất khẩu cao của tỉnh. Trong đó cây cao su khoảng 130.000-140.000 ha, điều khoảng 160.000-170.000 ha (kể cả điều trong lâm phần), tiêu khoảng 15.000 ha và cây ăn quả từ 25.000-30.000 ha. Đáp ứng khối lượng sản phẩm đến 2020 như sau:  cao su khoảng 130-135 ngàn tấn (2010) và khoảng 210-215 ngàn tấn (2020); tương ứng: sản lượng điều là 150-160 ngàn tấn và 300-310 ngàn tấn; tiêu 30 ngàn tấn và 40 ngàn tấn.

3. Đảm bảo một diện tích đất có rừng ổn định góp phần bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ cho tỉnh Bình Phước mà cho cả khu vực.

Bình Phước, xưa kia vốn là tỉnh có diện tích đất rừng lớn nhất các tỉnh thuộc vùng ĐNB, diện tích đất rừng năm 1978 có tới 479.600 ha, chiếm 69,9%DTTN. Do nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội những năm sau ngày giải phóng miền Nam, việc khai thác rừng lấy gỗ, củi, chất đốt… diễn ra khá mạnh mẽ. Sự hình thành các nông trường cao su, các vùng kinh tế mới của đồng bào từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Bắc chuyển tới làm cho diện tích đất rừng giảm rất nhanh. Đến năm 2004, diện tích đất có rừng còn khoảng 167.000 ha.  

Nhằm góp phần bảo vệ môi trường sinh thái không chỉ cho tỉnh Bình Phước mà cho cả khu vực trong xu thế công nghiệp hóa và đô thị hóa gia tăng, cần duy trì diện tích đất  có rừng hiện tại. Sự gia tăng thêm để có diện tích khoảng 200.000 – 210.000 ha đất có rừng ổn định; cùng với khoảng 360.000-370.000 ha cây dài ngày, bảo đảm tăng độ che phủ thực vật, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái cho cả khu vực Nam Bộ. 

4. Đảm bảo quỹ đất cho mục đích xây dựng các khu công nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi một quỹ đất đáng kể để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổng quỹ đất này ước tính khoảng 65.000 – 75.000 ha để thỏa mãn các nhu cầu phát triển công nghiệp, dịch vụ, giao thông, văn hóa, y tế, thể dục - thể thao, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ. Trong đó, đáng kể là: Đất giao thông khoảng 16.000-17.000 ha, đất thủy lợi và mặt nước chuyên dùng 21.000-22.000 ha (bao gồm các hồ nước), đất công nghiệp khoảng 3.500-4.000 ha, đất xây dựng đô thị 8.000-10.000 ha… Quy hoạch quỹ đất này phải được tính toán chặt chẽ để chủ động kiểm soát quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

5. Đảm bảo quỹ đất phát triển khu dân cư cho tổng số dân với mức sống có chất lượng cao.

Theo dự báo đến năm 2020 dân số tỉnh Bình Phước có khoảng 1,2-1,3 triệu người, trong đó khoảng 40-45% dân số đô thị và 55-60% dân số nông thôn. Để bảo đảm nhu cầu đất ở cho dân số nói trên cần một quỹ đất khoảng 12.000 – 13.000 ha (bình quân đất đô thị khoảng 120-150m2/ng, đất ở nông thôn bình quân 70m2/ng). Cần thiết phải quy hoạch chỉnh trang các khu dân cư hiện có và phát triển các khu dân cư mới đáp ứng nhu cầu đất ở, dịch vụ công cộng cho người dân với mức sống có chất lượng cao. Quy hoạch sử dụng quỹ đất này phải kết hợp chặt chẽ với quy hoạch các đất phi nông nghiệp khác như đất công nghiệp, đô thị và các khu dân cư nông thôn để kiểm soát hoàn toàn quá trình đô thị hóa.

II. ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỜI KỲ 2006-2010

II.1 Tóm tắt quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước 1998-2010 đã được Chính phủ phê duyệt. (Gọi tắt là quy hoạch cũ – QH cũ)

Bản quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010 đã được Chính phủ duyệt (Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000). Nội dung chủ yếu của Bản quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt như sau:

(1) Diện tích các loại đất được bố trí đến năm 2010 như sau: (đơn vị tính: ha)

	Loại đất
	Năm 1998
	Năm 2000
	Năm 2005
	Năm 2010

	Tổng diện tích tự nhiên
	685.393
	685.393
	685.393
	685.393

	1. Đất nông nghiệp
	401.957
	401.612
	398.882
	395.786

	 Trong đó: Đất lúa, lúa màu
	8.303
	8.572
	9.762
	12.300

	2. Đất lâm nghiệp
	165.172
	166.990
	183.486
	207.330

	3. Đất chuyên dùng
	30.618
	31.082
	39.750
	52.122

	 - Đất xây dựng
	1.430
	1.612
	3.145
	5.282

	 - Đất giao thông
	8.469
	8.643
	10.719
	16.073

	 - Đất thuỷ lợi & MNCD
	13.657
	13.775
	16.794
	20.806

	 - Đất di tích LSVH
	59
	64
	76
	82

	 - Đất an ninh, quốc phòng
	4.861
	4.861
	6.650
	6.650

	 - Đất khai thác khoáng sản
	173
	183
	423
	665

	 - Đất làm nguyên VLXD
	90
	120
	640
	1.774

	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	638
	658
	723
	790

	 - Đất chuyên dùng khác
	1.241
	1.166
	580
	

	4. Đất ở đô thị
	716
	924
	1.309
	1.760

	5. Đất ở nông thôn
	4.474
	5.037
	5.574
	6.084

	6. Đất chưa sử dụng
	82.456
	79.748
	56.392
	22.311

	 Trong đó: sông, suối
	12.806
	12.806
	12.806
	12.806


(2) Diện tích đất nông nghiệp, lâm nghiệp có rừng sang sử dụng vào các mục đích khác.          

	Tổng số
	20.316
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	17.651
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	1.496
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	2.665
	Ha

	 * Giai đoạn 1999-2000
	1.144
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	1.112
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	31
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	32
	Ha

	 * Giai đoạn 2001-2005
	8.186
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	6.372
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	17
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	1.814
	Ha

	 * Giai đoạn 2006-2010
	10.986
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	10.167
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	1.194
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	819
	Ha


(3). Diện tích đất khai hoang đưa vào sản xuất nông, lâm nghiệp:          

	Tổng số
	56.303
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	17.980
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	3.611
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	38.323
	Ha

	 * Giai đoạn 1999-2000
	2.617
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	767
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	250
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	1.850
	Ha

	 * Giai đoạn 2001-2005
	21.952
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	6.642
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	1.061
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	15.310
	Ha

	 * Giai đoạn 2006-2010
	31.734
	Ha

	 - Đất nông nghiệp
	10.571
	Ha

	Trong đó: đất lúa, lúa màu
	2.300
	Ha

	 - Đất lâm nghiệp
	21.163
	Ha


Phương án quy hoạch sử dụng đất đai tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010 được Chính phủ phê duyệt là cơ sở khoa học cũng như cơ sở pháp lý quan trọng cho việc thực hiện quản lý đất đai của địa phương; góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh. Đó là: Đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của các ngành; nền kinh tế phát triển với nhịp độ khá cao (bình quân hàng năm tăng 13,4% giai đoạn 2001-2005); kết cấu hạ tầng được đầu tư khá nhanh. Kinh tế - xã hội có bước tiến bộ đáng kể thể hiện ở một số chỉ tiêu kinh tế năm 2005 ước đạt như sau: Tổng giá trị sản phẩm trong tỉnh 2.474 tỷ đồng (giá 1994), trong đó: Nông nghiệp 1.417 tỷ đồng, Công nghiệp và xây dựng 387 tỷ đồng, Thương mại – dịch vụ 670 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có chuyển biến tích cực theo chiều hướng tỷ trọng công nghiệp – xây dựng ngày càng tăng (từ 10% năm 2000 lên 15,6% năm 2005). GPD bình quân đầu người ước đạt 3,04 triệu đồng/người/năm. 

Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất đã được trình bày ở Phần 2. 

II.2. Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đai đến năm 2010

Trong phần này trình bày việc điều chỉnh quy hoạch theo 3 nhóm  đất sau. 

1. Nhóm đất nông nghiệp, bao gồm: 

(1) Đất sản xuất nông nghiệp, 

(2) Đất lâm nghiệp và 

(3) Đất nuôi trồng thủy sản

2. Nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm:

(1) Đất ở 

(2) Đất chuyên dùng, 

(3) Đất tôn giáo tín ngưỡng, 

(4) Đất nghĩa trang nghĩa địa, 

(5) Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

3.  Nhóm đất chưa sử dụng:

Điều chỉnh và bố trí từng nhóm đất theo thứ tự nêu trên như sau:

1. Nhóm đất nông nghiệp.

Nhóm đất nông nghiệp ở Bình Phước bao gồm: Đất nông nghiệp; đất lâm nghiệp; đất nuôi trồng thủy sản.

1.1. Đất sản xuất nông nghiệp

Để đạt được các mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Bình Phước đến năm 2010 như đã nêu ở phần trên (Khoản 2 Mục I.1 Phần này), đất nông nghiệp được bố trí như sau:

Đến năm 2010 bố trí đất sản xuất nông nghiệp là :
404.692,38 ha

· So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
            10.106,38 ha. 

· So với hiện trạng năm 2005 tăng: 

110.151,69 ha.

Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng nhiều so với hiện trạng là do kết quả của việc sắp xếp đổi mới phát triển các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Trong dự án này sẽ chuyển cho địa phương quản lý khoảng 104.572 ha. (Sẽ được trình bày kỹ trong mục điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp). 

	Bảng 3.2  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	1,1
	Đất sản xuất nông nghiệp
	294.540,68
	394.586,00
	404.692,38
	110.151,69
	10.106,38

	1.1.1
	Đất trồng cây hàng năm
	20.413,73
	68.732,00
	34.693,00
	14.279,27
	-34.039,00

	1.1.1.1
	Đất trồng lúa
	11.273,94
	12.300,00
	9.849,00
	-1.424,94
	-2.451,00

	1.1.1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	3.740,14
	5.000,00
	7.849,00
	4.108,86
	2.849,00

	1.1.1.1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	7.533,81
	7.300,00
	2.000,00
	-5.533,81
	-5.300,00

	1.1.1.2
	 Đất trồng cỏ
	61,71
	500,00
	4.000,00
	3.938,29
	3.500,00

	1.1.1.3
	Đất trồng cây HN khác
	9.078,07
	55.932,00
	20.844,00
	11.765,93
	-35.088,00

	1.1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	274.126,96
	325.854,00
	369.999,38
	95.872,42
	44.145,38

	1.1.2.1
	Đất trồng cây CN lâu năm
	242.765,10
	283.000,00
	331.719,00
	88.953,90
	48.719,00

	1.1.2.2
	Cây ăn quả lâu năm
	22.292,00
	30.500,00
	25.500,00
	3.208,00
	-5.000,00

	1.1.2.3
	Cây lâu năm khác
	9.069,86
	12.354,00
	12.780,38
	3.710,53
	426,39

	(*) Cột 3: Hiện trạng sử dụng đất năm 2005

	(**) Cột 4: Quy hoạch sử dụng đất 1998-2010; Chính phủ phê duyệt (QĐ số: 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000)

	(***) Cột 5: Điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (ĐC-QHSDĐ) 2006-2010


1.1.1 Hướng quy hoạch chuyển đổi một số cây trồng chính. 
Trên cơ sở quỹ đất phân bố cho ngành nông nghiệp là 404.692 ha vào năm 2010; quan điểm sử dụng đất nông nghiệp (Mục I.2 Phần III), dự kiến hướng điều chỉnh như sau:

Hướng điều chỉnh trong giai đoạn tới về sử dụng đất là tăng đáng kể diện tích đất cao su, tăng vừa phải diện tích tiêu, cây ăn trái, điều; giảm đáng kể diện tích các cây hàng năm chuyển sang trồng cây lâu năm, đồng cỏ chăn nuôi và nuôi thủy sản. Từ hướng điều chỉnh trên, đối chiếu các loại bản đồ hiện trạng sử dụng đất (Phần II), bản đồ khả năng thích nghi đất đai (Mục IV, Phần II); cụ thể điều chỉnh một số chỉ tiêu chính sau đây: 

Những cây có chiều hướng tăng:

· Cây cao su: Xu hướng tăng nhanh, nhưng do yêu cầu của các mục đích sử dụng khác, dự kiến chuyển khoảng 5 ngàn ha ở những vị trí ven lộ, cận các đô thị sang đất xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở và khu dân cư. Đồng thời có thể chuyển từ một số đất khác sang trồng cao su ở những nơi mà khả năng thích hợp với cao su ở mức độ S1 và S2: Đất trồng điều khoảng 30-40 ngàn ha; đất cây hàng năm 8-10 ngàn ha; có khả năng chuyển từ đất trống trong lâm phần khoảng 15 ngàn ha. Khả năng đất trồng cao su có khoảng 130-140 ngàn ha.

· Cây điều: Cây điều là một cây không kén đất, diện tích thực là rất lớn, theo số liệu thống kê năm 2005 có 110,45 ngàn ha, nhưng thực tế có khoảng 140-150 ngàn ha, vì số thống kê không kể điều trong lâm phần. Đất điều trong lâm phần thường lại trồng trên đất có chất lượng khá tốt (đất đỏ bazan). Vì vậy, đất trồng cây điều là đất có khả năng chuyển đổi nhiều nhất, nó có thể chuyển sang trồng cao su 30-40 ngàn ha, ngoài ra còn có thể chuyển cho các cây khác như cây ăn quả, tiêu…. Mặt khác vẫn có thể mở rộng đất điều từ những đất có chất lượng xấu mà những cây khác không thích hợp, đặc biệt là trong đất lâm phần. Khả năng bố trí đất trồng điều từ 160-170 ngàn ha.

· Cây tiêu: Là cây có khả năng cạnh tranh rất tốt về hiệu quả kinh tế, nhưng lại là cây kén đất, yêu cầu đầu tư cao, rủi ro do sâu bệnh và thị trường khá lớn, nên khả năng mở rộng sẽ không nhiều. Hiện nay theo thống kê chưa đầy đủ diện tích cây tiêu là 13,5 ngàn ha. Khả năng đất trồng tiêu là rất lớn, nhưng để an toàn chỉ nên mở rộng ở mức vừa phải khoảng 15 ngàn ha, và khả năng chuyển dịch tốt nhất là từ đất cây cà phê khoảng 1,2-1,5 ngàn ha, vì đất cây cà phê thường là có nguồn nước tưới. Dự kiến bố trí đất trồng tiêu khoảng 15 ngàn ha.

· Cây ăn quả: Khả năng đất để trồng cây ăn quả ở Bình Phước còn rất lớn. Hiện nay theo số liệu thống kê đất cây ăn quả có khoảng 22,292 ngàn ha, nhưng do chất lượng sản phẩm thấp, tiêu thụ khó khăn. Dự kiến chỉ tăng thêm khoảng 3 ngàn ha để có thể nâng tổng số đất cây ăn quả khoảng 25 ngàn ha và năm 2010. 

Những cây có chiều hướng giảm:

· Cây cà phê: Bình Phước là tỉnh khó khăn về nguồn nước tưới, mặt khác là cây mà khả năng tiêu thụ sản phẩm khó. Thực tế sản xuất cà phê ở Bình Phước những năm qua đang gặp khó khăn, diện tích cây cà phê giảm nhanh do chuyển sang các sử dụng khác như trồng tiêu, cây ăn quả. Đó là một xu thế hợp lý. Cây cà phê hiện có 13,57 ngàn ha, dự kiến chuyển sang trồng cây ăn trái  khoảng  1-2 gàn ha, sang trồng tiêu khoảng 1,2–1,5 ngàn ha. Về lâu dài còn có thể chuyển đổi thêm nữa.

· Cây lúa: Điều kiện về thổ nhưỡng, địa hình và khả năng cung cấp nước tưới của Bình Phước rất không thuận lợi cho sản xuất lúa. Phần nhiều là sản xuất lúa 01 vụ, nhờ nước trời và năng suất rất thấp. Vì vậy, đất trồng lúa những năm vừa qua có xu hướng giảm mạnh. Theo thống kê năm 2005, diện tích đất trồng lúa là 11.273,94 ha. Trong tương lại dự kiến chuyển khoảng 1.400 ha đất trồng lúa sang đào ao nuôi trồng thủy sản và trồng cỏ chăn nuôi gia súc. 

· Các cây hàng năm khác trong thời gian tới cũng có xu thế giảm để chuyển sang đất cây lâu năm ở những nơi có điều kiện về chất lượng đất.   

1.1.2  Kết quả bố trí sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đến năm 2010. 
	 
	Loại sử dụng đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	
	Tổng DT đất sản xuất nông nghiệp
	404.692,38
	100

	1
	Đất trồng cây hàng năm
	34.693,00
	8,57

	1.1
	Đất trồng lúa
	9.849,00
	2,43

	1.1.1
	Đất chuyên trồng lúa nước
	7.849,00
	1,94

	1.1.2
	Đất trồng lúa nước còn lại
	2.000,00
	0,49

	1.2
	 Đất trồng cỏ
	4.000,00
	0,99

	1.3
	Đất trồng cây HN khác
	20.844,00
	5,15

	 
	 - Sắn (mì)
	12.000,00
	2,97

	 
	 - Mía
	2.450,00
	0,61

	 
	 - Cây hàng năm khác
	6.394,00
	1,58

	2
	Đất trồng cây lâu năm
	369.999,38
	91,43

	2.1
	Đất trồng cây CN lâu năm
	331.719,00
	81,97

	 
	 - Cao su
	140.000,00
	34,59

	 
	 - Điều
	164.720,00
	40,70

	 
	 - Tiêu
	15.000,00
	3,71

	 
	 - Cà phê
	12.000,00
	2,97

	2.2
	Cây ăn quả lâu năm
	25.500,00
	6,30

	2.3
	Cây lâu năm khác
	12.780,38
	3,16


Theo phương án bố trí sử dụng trong nội bộ đất sản xuất nông nghiệp như trên cho thấy: 

· Nhóm cây lâu năm có diện tích rất lớn và có xu hướng ngày càng tăng, với diện tích bố trí năm 2010 là 370.000 ha, chiếm 91,43% tổng DT đất sản xuất nông nghiệp, so với hiện trạng trạng tăng 95.872 ha. Trong đất cây lâu năm, cây điều có diện tích lớn nhất là 164.720 ha, sau đó ít dần là: Cây cao su 140.000 ha, cây ăn quả 25.500 ha, tiêu 15.000 ha, cây cà phê 12.000 ha và cây lâu năm khác 12.780 ha.

· Nhóm đất cây hàng năm có diện tích nhỏ và có xu hướng ngày càng giảm, với diện tích bố trí năm 2010 là 34.693 ha, chiếm 8,57% DT đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó phần nhiều là các cây trồng cạn như: Sắn 12.000 ha, đồng cỏ 4.000 ha… Đất trồng lúa chỉ có 9.849 ha, chiếm 2,43% DT đất sản xuất nông nghiệp.  

1.2.  Đất lâm nghiệp.

1.2.1 Kết quả quy hoạch, sắp xếp đổi mới và phát triển các đơn vị lâm nghiệp tỉnh Bình Phước.  (Phụ lục 2.1)

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-TW ngày 16/6/2003 của Bộ Chính trị “về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển nông lâm trường quốc doanh”; Nghị định số 200/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về “sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh” và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành thực hiện nghị định này; Thông tư số 10/2005//TT-BNN ngày 04/3/2005 của Bộ Nông nghiệp & PTNT “hướng dẫn xây dựng và triển khai đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh”.  UBND tỉnh Bình Phước đã xây dựng đề án “Sắp xếp đổi mới và phát triển các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước”, đã trình Thủ tướng phê duyệt tại Tờ trình số 40/UB ngày 04/8/2005. 

Mục tiêu sắp xếp lần này là phân biệt rõ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ công ích của các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình phước. 

(1) Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giao cho các Công ty lâm nghiệp; có trách nhiệm tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp, nuôi dưỡng rừng, khai thác, chế biến nông lâm sản. Liên doanh, liên kết với các thành phần kinh tế trồng rừng kinh doanh nguyên liệu, cây công nghiệp, chế biến nông lâm sản

(2) Nhiệm vụ công ích có trách nhiệm bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, rừng đặc dụng giao cho các Ban quản lý rừng (là đơn vị sự nghiệp). Có trách nhiệm theo dõi, nắm chắc diễn biến tài nguyên rừng, tổ chức phòng chữa cháy rừng, phòng trừ sâu bệnh, tổ chức trồng, chăm sóc rừng, nhằm bảo vệ bằng được diện tích rừng hiện có để phát triển và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. 

Kết quả sắp xếp như sau: Qua quá trình xem xét, sắp xếp đề nghị hình thành các đơn vị lâm nghiệp mới trên địa bàn các huyện như sau:

1. Huyện Phước Long có  6 đơn vị, diện tích quản lý là 71.254 ha. Bao gồm:

(1) Vườn quốc gia Bù Gia Mập: 26.032 ha; 

(2) Ban QLR đặc dụng núi Bà Rá: 1.025 ha; 

(3) Ban QLR phòng hộ Đăk Mai: 6.660 ha; 

(4) Ban QLR phòng hộ Đăk Ơ: 15.200 ha;  

(5) Ban QLR phòng hộ Bù Gia Phúc: 12.329 ha; 

(6) Ban QLR phòng hộ Đức Bổn 10.008 ha; 

2. Huyện Bù Đăng có 6 đơn vị, diện tích quản lý là 66.789,3 ha. Bao gồm:

(7) Ban QLR phòng hộ Thọ Sơn 9.873 ha; 

(8) Ban QLR phòng hộ Đồng Nai 14.557 ha; 

(9) Ban QLR phòng hộ Bom Bo 17.743 ha; 

(10) Ban QLR phòng hộ Thống Nhất 9.770,3 ha; 

(11) Ban QLR phòng hộ Nghĩa Trung 5.600 ha; 

(12) Công ty lâm nghiệp Bình Phước 9.245 ha; 

3. Huyện Lộc Ninh có 2 đơn vị, diện tích quản lý là 29.948 ha. Bao gồm:

(13) Ban QLR phòng hộ Lộc Ninh 17.874 ha; 

(14) Ban QLR phòng hộ Tà Thiết 12.074 ha; 

4. Huyện Bù Đốp có 1 đơn vị, diện tích quản lý là 14.141 ha, là

(15) Ban QLR phòng hộ Bù Đốp 14.141 ha; 

5. Huyện Bình Long có 1 đơn vị, diện tích quản lý là 8.791 ha, là

(16) Ban QLR phòng hộ Minh Đức 8.791 ha; 

6. Huyện Đồng Phú có 2 đơn vị, diện tích quản lý là 18.766,4 ha, là

(17) Ban QLR phòng hộ Đồng Xoài 8.107 ha; 

(18) Khu bảo tồn thiên nhiên Mã Đà 10.388,4 ha;

Tóm lại: Sau khi sắp xếp lại 314.029 ha đất lâm nghiệp hiện do các đơn vị lâm nghiệp quản lý, thành hai loại như sau:

· Giao cho các đơn vị lâm nghiệp nói trên quản lý 209.459 ha, trong đó giao các ban quản lý thực hiện nhiệm vụ công ích 192.107 ha, các công ty lâm nghiệp 17.352 ha.  

· Diện tích 104.570 ha còn lại giao cho các dự án phát triển kinh tế (dự án trồng cao su, rừng nguyên liệu, trồng cỏ chăn nuôi…), chương trình mục tiêu quốc gia (đất cho chương trình 134, đất kinh tế, quốc phòng…) và giao về địa phương.

· Ngoài ra còn khoảng 23.440 ha đất lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lần này, diện tích này phân tán và phần nhiều là đất xâm canh, về lâu dài cũng sẽ được thu hồi giao cho các địa phương quản lý. Và như vậy đất lâm nghiệp khả năng chuyển về địa phương quản lý là 128.010 ha.  

1.2.2 Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lâm nghiệp đến năm 2010. 

Trên cơ sở kết quả sắp xếp đổi mới và phát triển các đơn vị lâm nghiệp nói trên, phương án điều chỉnh đất lâm nghiệp được trình bày ở bảng 3.3.

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp:

· Hiện trạng năm 2005: 



337.469 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

207.330 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

209.459 ha; 

· So với hiện trạng 2005 giảm đi:

128.010 ha; 

· So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
2.129 ha. 

	Bảng 3.3 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT LÂM NGHIỆP (****)

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	Mã
	 
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	 
	 
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.1
	TOÀN TỈNH
	337.469
	207.330
	209.459
	-128.010
	2.129

	1
	TX. Đồng Xoài
	4.168
	1.000
	0
	-4.168
	-1.000

	2
	H. Đồng Phú
	57.637
	28.430
	18.536
	-39.101
	-9.894

	3
	H. Bù Đăng
	95.719
	60.600
	66.789
	-28.930
	6.189

	4
	H. Phước Long
	91.374
	55.000
	71.254
	-20.120
	16.254

	5
	H. Chơn Thành
	 0
	0
	0 
	0
	0

	6
	H. Bình Long
	20.410
	7.500
	8.791
	-11.619
	1.291

	7
	H. Lộc Ninh
	45.884
	41.976
	29.948
	-15.936
	-12.028

	8
	H. Bù Đốp
	22.278
	12.824
	14.141
	-8.137
	1.317

	(*), (**), (***) Như Bảng 3.2

	(****) Xem chi tiết tại Phục lục: 3.1


Diện tích đất lâm nghiệp giữ ổn định đến năm 2010 là 209.459 ha và phân bố ở các huyện thị như sau: 

	
	
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	 
	Toàn Tỉnh
	209.459
	100

	1
	TX. Đồng Xoài
	0
	0

	2
	H. Chơn Thành
	0
	0

	3
	H. Bình Long
	8.791
	4,2

	4
	H. Bù Đốp
	14.141
	6,75

	5
	H. Đồng Phú
	18.536
	8,85

	6
	H. Lộc Ninh
	29.948
	14,3

	7
	H. Bù Đăng
	66.789
	31,89

	8
	H. Phước Long
	71.254
	34,02


1.3  Đất nuôi trồng thủy sản

Đến năm 2010 bố trí đất nuôi thủy sản là 3.100 ha, tăng 1.475 ha so với năm 2005 và cao hơn so với quy hoạch cũ là 1.900 ha.  Đất thủy sản ở đây chỉ bao gồm đất chuyên nuôi cá nước ngọt và tôm càng xanh (không kể diện tích nuôi thủy sản kết hợp trong các hồ thủy điện). Diện tích đất nuôi thủy sản tăng thêm chủ yếu là do chuyển từ chân đất lúa 1 vụ ở các hợp thủy, địa hình thấp và sản xuất lúa không có hiệu quả.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp.

Nhóm đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất: Đất ở; đất xây dựng trụ sở cơ quan, xây dựng công trình sự nghiệp; Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; Đất sử dụng vào mục đích công cộng; Đất do các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng̣; Đất nghĩa trang, nghĩa địa; Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng; Đất phi nông nghiệp khác.

	Bảng 3.4 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2
	ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	53.251,37
	72.772,00
	69.634,60
	16.383,23
	-3.137,40

	2.1 
	Đất ở
	5.704,99
	7.844,00
	7.997,97
	2.292,98
	153,97

	2.2
	Đất chuyên dùng
	21.536,71
	30.657,86
	33.322,07
	11.785,36
	2.664,21

	2.3
	Đất tôn giáo
	79,53
	56,54
	79,53
	0,00
	22,99

	2.4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	564,01
	790,00
	691,10
	127,09
	-98,90

	2.5
	Đất` sông suối, mặt nước cD
	25.299,92
	33.343,60
	27.206,81
	1.906,89
	-6.136,79

	2.6
	Đất phi NN khác
	66,21
	80,00
	337,12
	270,92
	257,12

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2


Diện tích nhóm đất phi nông nghiệp năm 2005 là: 
53.251,37 ha.

Đến năm 2010 bố trí là : 




69.634,60 ha.

· So với quy hoạch được duyệt ít hơn:   
    
   3.137,40 ha. 

· So với hiện trạng năm 2005 tăng: 

 16.383,60 ha.

Như vậy, so với quy hoạch được duyệt chỉ xin điều chỉnh giảm đi 3.137,4 ha. So với hiện trạng phát sinh thêm là 16.383,23 ha. 

Tổng diện tích nhóm đất phi nông nghiệp bố trí năm 2010: 69.634,60 ha. Trong đó:

- Đất ở: 7.997,97 ha

- Đất chuyên dùng:  33.322,07 ha

+ Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp: 606,71 ha

+ Đất quốc phòng, an ninh: 3.663,05 ha

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 7.782,23 ha

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng: 21.270,07 ha

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: 79,53

- Đất nghĩa trang nghĩa, địa: 691,1 ha

- Đất phi nông nghiệp khác: 337,12 ha

- Sông, suối và mặt nước chuyên dùng: 27.206,82 ha

Dưới đây là thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  cho các đất phi nông nghiệp.

2.1. Đất ở.

	Bảng 3.5 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở 

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.1
	TOÀN TỈNH
	5.705,00
	7.844,00
	7.997,97
	2.292,97
	153,97

	2.1.1
	 - Đất ở nông thôn
	4.773,41
	6.084,00
	6.424,23
	1.650,82
	340,23

	2.1.2
	 - Đất ở đô thị
	931,59
	1.760,00
	1.573,74
	642,15
	-186,26

	1
	TX. Đồng Xoài
	488,70
	633,00
	654,98
	166,28
	21,98

	2
	H. Đồng Phú
	701,79
	733,00
	971,20
	269,41
	238,20

	3
	H. Bù Đăng
	721,76
	997,00
	1.018,19
	296,43
	21,19

	4
	H. Phước Long
	1.335,23
	1.886,00
	1.740,58
	405,35
	-145,42

	5
	H. Chơn Thành
	351,14
	643,83
	644,83
	293,69
	1,00

	6
	H. Bình Long
	767,05
	1.394,17
	1.201,20
	434,15
	-192,97

	7
	H. Lộc Ninh
	981,82
	1.137,28
	1.197,27
	215,45
	59,99

	8
	H. Bù Đốp
	357,51
	419,72
	569,72
	212,21
	150,00

	(*), (**), (***) Như bảng 3.2


Diện tích đất ở đến năm 2010 được xác định trên cơ sở:

· Hiện trạng khu dân cư nông thôn năm 2005;

· Diện tích đất khu dân cư nông thôn sẽ phải chuyển sang các mục đích sử dụng khác;

· Số hộ phát sinh do tăng dân số trong những năm quy hoạch và số hộ có nhu cầu đất ở mới;

· Số hộ bị giải tỏa để lấy đất cho các mục đích sử dụng khác;

· Dân số tăng cơ học trong những năm quy hoạch;

· Quy hoạch thị xã Đồng Xoài và các thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
· Quy hoạch các cụm dân cư nông thôn;
· Định mức giao đất khu dân cư nông thôn. 

Trên cơ sở đó tính toán ra nhu cầu đất ở tỉnh Bình Phước đến năm 2010 là 7.997,97 ha. Trong đó:

· Đất ở đô thị là 1.573,74 ha; 

· Đất ở nông thôn là 6.424,23 ha.

Và các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở đến năm 2010 toàn tỉnh và phân bố đến các huyện ở bảng 3.5.

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất ở:

· Hiện trạng năm 2005: 



5.705,00 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

7.844,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 


7.997,97 ha; 

· So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
2.292,97 ha; 

· So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
   153,97 ha. 

2.1.1. Đất đô thị và đất ở đô thị.

2.1.1.1 Định hướng phát triển hệ thống đô thị và nhu cầu sử dụng đất xây dựng đô thị đến năm 2020.

Mạng lưới đô thị tỉnh Bình Phước được hình thành và phát triển trên cơ sở các đô thị hiện hữu gồm 01 thị xã (tỉnh lỵ) và 08 thị trấn (trong đó có 7 thị trấn huyện lỵ) và hình thành thêm 3 thị trấn mới là thị trấn Lộc Hòa (Lộc Ninh), thị trấn Phú Riềng (Phước Long) và thị trấn Nghĩa Trung (Bù Đăng). Từ nay đến năm 2010 và năm 2020, tập trung phát triển thị xã Đồng Xoài, thị trấn Chơn Thành, thị trấn An Lộc, thị trấn Thác Mơ là các đô thị hạt nhân, phát triển các đô thị vệ tinh dọc theo trục hành lang kinh tế: Quốc lộ 13, quốc lộ 14; đồng thời phát triển đồng đều các đô thị nhỏ, đạt tỷ lệ đô thị hóa là 27% vào năm 2010 và 43% vào năm 2020.

Dân số đô thị dự kiến đến năm 2010 là 286.000 người, năm 2020 là 560.000 người. Phát triển, mở rộng 9 đô thị hiện hữu và mở mới 4 thị trấn khác. Nhu cầu sử dụng đất xây dựng các đô thị là 3.900 ha vào năm 2010 và 7.850 ha vào năm 2020. Dự kiến quy mô đô thị đến năm 2020 như sau:

	
	
	Dân số
	Chỉ tiêu
	Đất xây dựng

	
	
	(người)
	(m2/người)
	(ha)

	
	Tổng cộng 
	575.000
	
	7.850

	A
	Các đô thị hiện có 
	515.000
	
	7.130

	1
	Thị xã Đồng Xoài
	120.000
	150
	1.800

	2
	Thị xã Chơn Thành
	120.000
	150
	1.800

	3
	Thị xã An Lộc
	55.000
	150
	820

	4
	Thị trấn Lộc Ninh
	40.000
	120
	480

	5
	Thị trấn Đức Phong
	30.000
	120
	360

	6
	Thị trấn Phước Bình
	40.000
	120
	480

	7
	Thị xã Thác Mơ
	50.000
	150
	750

	8
	Thị trấn Tân Phú
	35.000
	150
	520

	9
	Thị Trấn Thanh Bình
	25.000
	120
	300

	B
	Đô thị dự kiến phát triển
	60.000
	
	720

	10
	Thị trấn Lộc Hoà
	15.000
	120
	180

	11
	Thị trấn Phú Riềng
	15.000
	120
	180

	12
	Thị trấn Nghĩa Trung
	15.000
	120
	180

	  13
	Thị trấn Bù Gia Mập
	15.000
	120
	180


2.1.1.2 Đất xây dựng đô thị và đất ở đô thị đến 2010.

9 đô thị hiện hữu phát triển, mở rộng gồm:

(1) Thị xã Đồng Xoài: 

· Về vị trí: Thị xã Đồng Xoài là điểm giao nhau của hai đường giao thông quan trọng là QL-13 và đường tỉnh lộ 741. Nối Đồng Xoài với Trảng Bàng – Tây Ninh và Tây Nguyên. 

· Chức năng: là thị xã tỉnh lỵ, trung tâm chính trị – kinh tế – khoa học – kỹ thuật – xã hội của tỉnh, là nguồn động lực lớn có tác dụng lan tỏa phát triển tới các vùng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng Xoài là điểm hội tụ sự hấp dẫn và sức lôi cuốn, nhằm thu hút các nguồn lực trong nước và nước ngoài vào đầu tư phát triển. 

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 82.350 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 170-200m2/ng, tổng đất xây dựng 850 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 70m2/ng, diện tích đất ở 576,450 ha. 

(2). Thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành): 

· Về vị trí: Thị trấn Chơn Thành mới được tách ra từ huyện Bình Long, trở thành thị trấn huyện lỵ huyện Chơn Thành mới thành lập năm 2004. Thị trấn nằm trên điểm giao nhau giữa QL-13 và QL-14, cách Thủ Dầu Một 50km, cách TX Đồng Xoài về phía Đông 40km, cách thị trấn An Lộc 25km. 

· Chức năng: Đây là một đô thị hạt nhân trên tuyến đường Hồ Chí Minh, là đô thị công nghiệp–dịch vụ. Thị trấn Chơn Thành dự kiến sẽ trở thành thị xã (đô thị loại III) thuộc tỉnh.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 23.525 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 140m2/ng, tổng đất xây dựng 700 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 188,2 ha. 

(3). Thị trấn An Lộc (huyện Bình Long): 

· Về vị trí: Thị trấn An Lộc, nằm trên QL-13, tương lai có tuyến đường Xuyên Á đi qua, cách Thủ Dầu Một 120km. 

· Chức năng: Là đô thị huyện lỵ. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp – dịch vụ – nông lâm nghiệp. 

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 22.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 450 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 176 ha. 

(4). Thị trấn Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh): 

· Về vị trí: TT. Lộc Ninh, nằm trên QL-13, ở phía Bắc và Tây Bắc của tỉnh, là đô thị biên giới, cách Thủ Dầu Một 100km, cách biên giới Campuchia 34km. 

· Chức năng: Là đô thị huyện lỵ, cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh theo QL-13, là đô thị thuộc huyện biên giới của tỉnh. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp – dịch vụ – nông lâm nghiệp. Có 3 cụm công nghiệp và cửa khẩu Hoa Lư.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 22.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 150m2/ng, tổng đất xây dựng 300 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 176 ha.

(5). Thị trấn Đức Phong (huyện lỵ huyện Bù Đăng): 

· Về vị trí: Là cửa ngõ phía Đông bắc của tỉnh, nối Bình Phước với Tây Nguyên và các tỉnh qua QL-14, sẽ có tuyến đường sắt đi qua. 

· Chức năng: Là đô thị huyện lỵ, nằm trên trục hành lang kinh tế quan trọng quốc gia (đường Hồ Chí Minh). Cơ cấu kinh tế Công nghiệp – dịch vụ – nông lâm nghiệp. Có 3 cụm công nghiệp: Đức Liễu I, Đức Liễu II và Đức Phong.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 10.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 180 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 80 ha.

(6). Thị trấn Thác Mơ  (thị trấn huyện lỵ huyện Phước Long): 

· Về vị trí: Là đô thị trấn phía Bắc tỉnh, cách thị xã Đồng Xoài 50km, nằm trên trục giao thông quan trọng ĐT-741. 

· Chức năng: Là đô thị huyện lỵ. Cơ cấu kinh tế Công nghiệp – dịch vụ – nông lâm nghiệp. Tương lai sẽ trở thành thị xã thuộc tỉnh. Có cụm công nghiệp làng nghề Đa Kia. Với 3 khu du lịch: hồ Thác mơ, khu sinh thái Bù Gia Mập và núi Bà Rá.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 11.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 300 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 88 ha.

(7). Thị trấn Phước Bình  (huyện Phước Long): 

· Về vị trí: Là đô thị trấn phía Bắc tỉnh, cách thị xã Đồng Xoài 45km, nằm trên trục giao thông quan trọng ĐT-741 và Đ-T-749. 

· Chức năng: Là đô thị thứ hai của huyện, đô thị dịch vụ + TTCN. Cơ cấu kinh tế Dịch vụ - Nông nghiệp - TTCN. Các cơ sở kinh tế là các trung tâm thương mại – dịch vụ, trung tâm dịch vụ sản xuất nông, lâm nghiệp và trung tâm đào tạo dạy nghề.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 16.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 250 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 128 ha.

(8). Thị trấn Tân Phú  (thị trấn huyện lỵ huyện Đồng Phú): 

· Về vị trí: Là đô thị trấn phía Nam tỉnh, cách thị xã Đồng Xoài 15km, nằm trên trục giao thông quan trọng ĐT-741, cách Thủ Dầu Một 90km. 

· Chức năng: Là đô thị huyện lỵ, đô thị công nghiệp và dịch vụ, đầu mối giao thông của tỉnh với các tỉnh Nam Bộ. Có khu công nghiệp tập trung Đồng Phú và cụm công nghiệp Tân Phước

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 14.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 200 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 112 ha.

(9). Thị trấn Thanh Bình  (thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp): 

· Về vị trí: Là đô thị phía Bắc tỉnh, vị trí ngã ba Công chánh giao nhau của tuyến đường QL-14B dự kiến và ĐT-749. 

· Chức năng: Là đô thị trấn huyện lỵ, đô thị thuộc huyện biên giới với các cửa khẩu 793, 798 và C3 Đăk Uýt. Thế mạnh là các cây công nghiệp.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 6.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 150 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 48 ha.

4 đô thị dự kiến phát triển

(10). Thị trấn Lộc Hòa  (huyện Lộc Ninh): 

· Về vị trí: Là đô thị trung tâm tiểu vùng thuộc xã Lộc Hòa huyện Lộc Ninh. 

· Chức năng: thị trấn biên giới, công nghiệp và dịch vụ.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 15.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 100m2/ng, tổng đất xây dựng 180 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 120 ha.

(11). Thị trấn Phú Riềng  (huyện Phước Long): 

· Về vị trí: Là đô thị trung tâm tiểu vùng thuộc xã Phú Riềng huyện Phước Long. 

· Chức năng: trung tâm dịch vụ, du lịch, CN-TTCN.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 15.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 80m2/ng, tổng đất xây dựng 180 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 120 ha.

(12). Thị trấn Nghĩa Trung  (huyện Bù Đăng): 

· Về vị trí: Là đô thị trung tâm tiểu vùng thuộc xã Nghĩa Trung huyện Bù Đăng. 

· Chức năng: trung tâm dịch vụ, du lịch vườn quốc gia, trung tâm dịch vụ – công nghiệp đường Hồ Chí Minh.

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 15.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 100m2/ng, tổng đất xây dựng 180 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 80m2/ng, diện tích đất ở 120 ha.

(13). Thị trấn Bù Gia Mập  (huyện Bù Gia Mập): 

· Về vị trí: Là đô thị huyện lỵ huyện Bù Gia Mập sẽ tách ra từ huyện Phước Long hiện nay. 

· Dân số và sử dụng đất: Dự kiến quy mô dân số năm 2010 là 15.000 người, bố trí đất xây dựng theo chỉ tiêu 120m2/ng, tổng đất xây dựng 150 ha. Trong đó đất ở bố trí theo tiêu chuẩn 100m2/ng, diện tích đất ở 150 ha.

Như vậy so với quy hoạch đã được Chính phủ phê duyệt phát sinh thêm 5 đô thị̀: 

· Thị trấn Thanh Hòa là thị trấn huyện lỵ huyện Bù Đốp mới thành lập năm 2004.

· Thị trấn Lộc Hòa huyện Lộc Ninh. 

· Thị trấn Phú Riềng huyện Bù Đăng.

· Thị trấn Nghĩa Trung huyện Phước Long.

· Thị trấn Bù Gia Mập, là thị trấn huyện lỵ huyện Bù Giá Mập (dự kiến thành lập)

2.1.2 Đất dân cư nông thôn và đất ở nông thôn.

Tuân theo quy luật đô thị hóa, một bộ phân dân cư nông thôn sẽ chuyển dịch tới các đô thị cư trú, một bộ phận do quá trình mở rộng đô thị hoặc thành lập đô thị mới cũng trở thành cư dân đô thị. Các đô thị trung tâm của tỉnh như thị xã Đồng Xoài, thị trấn Chơn Thành, Thác Mơ, An Lộc sẽ có quá trình công nghiệp và đô thị hóa cao, dân số nông thôn sẽ giảm nhanh; trong khi đó các vùng còn lại dân số nông thôn vẫn tiếp tục tăng. 

Trong giai đoạn này do nhu cầu đô thị hóa và công nghiệp hóa phải giải tỏa khoảng 550 hộ, tương ứng khoảng 22 ha đất ở giành cho các đất chuyên dùng như đất xây dựng, giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa, thể thao.

Cũng trong giai đoạn này có khoảng 35.000 người từ dân cư nông thôn trở thành dân cư đô thị, bao gồm cả dân cư nông thôn chuyển về các đô thị sinh sống và dân cư nông thôn do đô thị hóa khi hình thành các đô thị mới. 

Dự kiến đến năm 2010 dân số toàn tỉnh là 976.600 người, trong đó dân cư nông thôn là 770.960 người, chiếm 78% tổng dân số và dân cư đô thị là 205.640 người (tăng so với hiện trạng 49.202 người), chiếm 22% tổng dân số. 

Năm 2005, diện tích đất ở toàn tỉnh là 5.704,99 ha, chiếm 0,82%DTTN. Trong đó đất ở nông thôn 4.773,4 ha. Bình quân đất ở nông thôn là 72m2/ng tương ứng 360 m2/hộ; thấp hơn định mức đất ở toàn tỉnh trong các phương án quy hoạch sử dụng đất các cấp là 40m2/hộ (định mức 400 m2/hộ). 

Đến năm 2010, dân số nông thôn là 770.960 người, tương ứng 173.291 hộ. So với hiện trạng năm 2005 tăng 112.998 người, tương ứng 25.347 hộ. Tương ứng đất ở nông thôn tăng thêm là 1.650,82 ha. 

2.2. Điều chỉnh quy hoạch đất chuyên dùng

Đất chuyên dùng bao gồm: Đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp; Đất an ninh, quốc phòng; Đất khu công nghiệp; Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; Đất cho hoạt động khoáng sản; Đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ; Đất giao thông, Đất thủy lợi; Đất chuyền dẫn năng lượng, truyền thông; Đất cơ sở văn hóa; Đất cơ sở y tế; Đất cơ sở giáo dục; Đất cơ sở thể dục – thể thao; Đất chợ; Đất bãi rác và xử lý chất thải.

	Bảng 3.6  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CHUYÊN DÙNG

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	Mã
	 
	năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	 
	 
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2
	ĐẤT CHUYÊN DÙNG
	21.536,71
	30.657,86
	33322,08
	11785,35
	2664,22

	2.2.1
	Đất trụ sở cơ quan công trình SN
	561,47
	520,42
	606,71
	45,24
	86,29

	2.2.2 
	Đất an ninh - quốc phòng
	3.052,63
	6.650,00
	3663,05
	610,42
	-2986,95

	2.2.3
	Đất sản xuất kinh doanh phi NN
	5.535,33
	4.694,42
	7782,23
	2246,9
	3087,81

	2.2.3.1
	Đất khu, cụm công nghiệp
	4.186,04
	1.285,00
	3580,00
	-606,04
	2.295,00

	2.2.3.2
	Đất cơ sở sản xuất kinh doanh
	819,05
	970,42
	2451,63
	1.632,58
	1.481,21

	2.2.3.3
	Đất cho hoạt động khoáng sản
	253,38
	665,00
	930,10
	676,72
	265,1

	2.2.3.4
	Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
	276,86
	1.774,00
	820,50
	543,64
	-953,5

	2.2.4
	Đất có mục đích công cộng
	12.387,28
	18.793,02
	21270,09
	8882,79
	2477,07

	2.2.4.1
	Đất giao thông
	10.004,03
	16.073,00
	16350,00
	6345,97
	277

	2.2.4.2
	Đất Thủy lợi
	448,72
	268,40
	985,70
	536,98
	717,3

	2.2.4.3
	Đất chuyền dẫn NL, truyền thông 
	1.074,53
	679,00
	1154,49
	79,96
	475,49

	2.2.4.4
	Đất cơ sở văn hóa
	116,91
	380,00
	469,10
	352,19
	89,1

	2.2.4.5
	Đất cơ sở y tế
	89,22
	81,92
	98,57
	9,35
	16,65

	2.2.4.6
	Đất cơ sở giáo dục
	432,10
	705,63
	779,13
	347,03
	73,5

	2.2.4.7
	Đất cơ sở thể dục TT
	122,60
	299,00
	1075,87
	953,27
	776,87

	2.2.4.8
	Đất chợ
	53,73
	125,00
	139,06
	85,33
	14,06

	2.2.4.9
	Đất di tích, danh thắng
	21,66
	82,00
	79,52
	57,86
	-2,48

	2.2.4.10
	Đất bãi rác và sử lý chất thải
	23,80
	99,07
	138,65
	114,85
	39,58


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất chuyên dùng:

· Hiện trạng năm 2005: 



21.536,71 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

30.657,86 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

33.322,08 ha; 

· So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
11.785,35 ha; 

· So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
  2.664,22 ha. 

Sau đây là phần quy hoạch sử dụng đất từng loại đất chuyên dùng. 

2.2.1 Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp.

	Bảng 3.7 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỤ SỞ CƠ QUAN,  CÔNG TRÌNH SN

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	Mã
	 
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	 
	 
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.1
	TOÀN TỈNH
	561,47
	520,42
	606,71
	45,24
	86,29

	1
	TX. Đồng Xoài
	72,95
	70,00
	75,08
	2,13
	5,08

	2
	H. Đồng Phú
	103,10
	100,00
	107,49
	4,39
	7,49

	3
	H. Bù Đăng
	37,72
	35,00
	50,10
	12,38
	15,10

	4
	H. Phước Long
	177,24
	150,00
	183,03
	5,79
	33,03

	5
	H. Chơn Thành
	19,42
	15,00
	22,61
	3,19
	7,61

	6
	H. Bình Long
	27,78
	28,00
	35,65
	7,87
	7,65

	7
	H. Lộc Ninh
	89,57
	90,00
	97,80
	8,23
	7,80

	8
	H. Bù Đốp
	33,69
	32,42
	34,94
	1,25
	2,52

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp:

· Hiện trạng năm 2005: 



561,47 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

520,42 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

606,71 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm

45,24 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn 
86,29  ha. 

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp bao gồm đất trụ sở HĐND, UBND, các tổ chức Đảng, Đoàn các cấp tỉnh, huyện, xã; trụ sở các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh, các phòng ban trực thuộc UBND huyện… Đến năm 2005, đất trụ sở cơ quan có diện tích 561,47 ha, chiếm 0,08%DTTN toàn tỉnh.

Nhìn chung, các trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước đã được quy hoạch khá ổn định. Các đất này nằm trong quy hoạch đất xây dựng các đô thị, khu dân cư tập trung như đã trình bày ở phần quy hoạch đất đô thị và đất ở đô thị (Mục 2.1 Phần III) và quy hoạch các trung tâm xã, thị trấn.

Tuy vậy, những năm vừa qua do thành lập 2 huyện và các xã mới kèm theo cho nên đất trụ sở cơ quan hành chính sự nghiệp tăng khoảng 20 ha. Dự kiến đến năm 2010 sẽ hình thành huyện Bù Gia Mập mới trên cơ sở tách ra từ huyện Phước Long và hình thành mới khoảng 10 xã, dự kiến đất trụ sở cho các hạng mục này khoảng 25 ha. 

2.2.2. Đất quốc phòng, an ninh.

	Bảng 3.8 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT QUỐC PHÒNG, AN NINH 

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	Mã
	 
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	 
	 
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.2
	TOÀN TỈNH
	3.052,63
	4.861,00
	3.663,05
	610,42
	-1.197,95

	 
	 - Đất Quốc phòng
	1.933,14
	3.749,00
	2.524,06
	590,92
	-1.224,94

	 
	 - Đất an ninh
	1.119,49
	1.112,00
	1.138,99
	19,50
	26,99

	1
	TX. Đồng Xoài
	54,94
	69,00
	74,20
	19,26
	5,20

	2
	H. Đồng Phú
	948,80
	501,00
	1.331,56
	382,76
	830,56

	3
	H. Bù Đăng
	97,79
	164,00
	98,66
	0,87
	-65,34

	4
	H. Phước Long
	246,79
	3.270,00
	261,79
	15,00
	-3.008,21

	5
	H. Chơn Thành
	11,80
	5,00
	128,10
	116,30
	123,10

	6
	H. Bình Long
	1.169,23
	136,00
	1.175,98
	6,75
	1.039,98

	7
	H. Lộc Ninh
	341,45
	466,00
	393,57
	52,12
	-72,43

	8
	H. Bù Đốp
	181,83
	250,00
	199,19
	17,36
	-50,81

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	 
	(****) Xem cho tiết ở Phụ lục 3.6.


Đất an ninh – quốc phòng trên địa bàn tỉnh Bình Phước bao gồm đất của 2 lực lượng quản lý: quân đội, công an (đất an ninh). Đến năm 2005 đất an ninh quốc phòng là 3.052,63 ha. Trong đó: 

· Đất quốc phòng là 
1.933,14 ha; 

· Đất an ninh là 
1.119,49 ha; 

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất an ninh quốc phòng:

· Hiện trạng năm 2005: 



3.052,63 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

4.861,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

3.663,05 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
  
 610,42 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt ít hơn: 
1.197,95 ha. 

Đất quốc phòng hiện trạng năm 2005 đang quản lý 1.937,26 ha; đến năm 2010 xin điều chỉnh tăng thêm 594,17 ha (từng hạng mục công trình ở Phụ lục 3.6). Ngoài ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước còn có 9.962,5259 ha đất kinh tế quốc phòng, đất này không thống kê vào đất quốc phòng.

Đất an ninh hiện trạng năm 2005 quản lý là 1.115,55 ha, trong đó cơ sở lớn nhất là trại Tống Lê Trân 1.071 ha; đến năm 2010 xin điều chỉnh tăng thêm 16,06 ha. Bao gồm mở rộng trụ sở công an thị xã Đồng Xoài thêm 4 ha, mở rộng trụ sở công an thị trấn Lộc Ninh thêm 1,8597 ha. Dự̣ kiến xây dựng mới hai trụ sở công an huyện Chơn Thành 4,3 ha và trụ sở công an huyện Bù Gia Mập 4,42 ha. Ngoài ra có điều chỉnh một số hạng mục khác nhưng diện tích không nhiều (từng hạng mục công trình ở Phụ lục 3.6). 

2.2.3. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (SXKDPNN)

Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước bao gồm: đất khu công nghiệp; đất cơ sở sản xuất kinh doanh, đất khai thác khoáng sản và đất sản xuất vật liệu xây dựng, gốm sứ.  Trong đó, đất sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) chủ yếu là đất giành cho khai thác đất đá, phún làm vật liệu san lấp nền các công trình xây dựng.

Đến năm 2005 đất SXKDPNN là 
5.535,33 ha. Trong đó: 
· Đất khu và cụm công nghiệp 
4.186,04 ha; 

· Đất cơ sở sản xuất kinh doanh 
   819,05 ha; 
· Đất hoạt động khoáng sản 
   253,38 ha.
· Đất sản xuất VLXD, gồm sứ 
   276,86 ha;
	Bảng 3.9 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NN

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.3
	TOÀN TỈNH
	5.535,33
	4.694,42
	7.782,22
	2.246,89
	3.087,80

	2.2.3.1
	Đất khu, cụm công nghiệp
	4.186,04
	1.285,00
	3580,00
	-606,04
	2.295,00

	2.2.3.2
	Đaất sản xuất kinh doanh
	819,05
	970,42
	2451,63
	1.632,58
	1.481,21

	2.2.3.3
	Đất hoạt động khoáng sản
	253,38
	665,00
	930,10
	676,72
	265,10

	2.2.3.4
	Đất sản xuất VLXD, gốm sứ
	276,86
	1.774,00
	820,50
	543,64
	-953,50

	 
	(*),(**) (***) Như bảng 3.2
	
	
	
	
	


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

· Hiện trạng năm 2005: 



5.535,33 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

4.694,42 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

7.782,22 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
 
2.246,89 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
3.087,80 ha. 

2.2.3.1. Đất khu, cụm công nghiệp (KCN, CCN).

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất khu và cụm công nghiệp:

· Hiện trạng năm 2005: 



4.186,04 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

1.789,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

3.580,00 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 giảm:
   
   606,04 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
2.295,00 ha. 

Các khu công nghiệp bao gồm: 

	Bảng 3.10 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT Ở KHU VÀ CỤM CÔNG NGHIỆP (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.3.1
	ĐẤT KHU CN TOÀN TỈNH
	4.186,04
	1.285,00
	3.580,00
	-606,04
	2.295,00

	1
	TX. Đồng Xoài
	778,00
	 
	778,00
	0,00
	778,00

	2
	H. Đồng Phú
	148,20
	430,00
	100,00
	-48,20
	-330,00

	3
	H. Bù Đăng
	414,01
	89,00
	89,00
	-325,01
	0,00

	4
	H. Phước Long
	402,00
	31,00
	381,00
	-21,00
	350,00

	5
	H. Chơn Thành
	1.200,00
	500,00
	1.455,00
	255,00
	955,00

	6
	H. Bình Long
	788,83
	188,00
	322,00
	-466,83
	134,00

	7
	H. Lộc Ninh
	348,50
	47,00
	348,50
	0,00
	301,50

	8
	H. Bù Đốp
	106,50
	 
	106,50
	0,00
	106,50

	(*), (**), (***) Như bảng 3.2
	 
	 
	 
	 
	 

	(****) Xem chi tiết tại Phụ lục: 3.7


Các khu công nghiệp (KCN) hiện hữu:  Hiện đã có các KCN được quy hoạch chi tiết: 

· KCN Tân Khai, tại huyện Bình Long, diện tích sử dụng đất là 60 ha; 

· KCN Nam Đồng Phú quy hoạch trước là 250 ha, nay điều chỉnh còn 100 ha; 

· KCN Chơn Thành hiện đã có 500 ha. Quy hoạch mở rộng thêm 255 ha ở phía đối diện KCN cũ qua QL-13.

Các KCN hình thành trên đất do Công ty cao su Việt Nam chuyển về cho địa phương:  

Thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 26/5/2004 của Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 3.296 ha cao su thuộc Tổng công ty cao su Việt Nam bàn giao cho tỉnh Bình Phước phát triển công nghiệp và khu dân cư. Trên cơ sở đó UBND tỉnh Bình Phước đã quy hoạch 5 KCN, với diện tích 2.391 ha. Diện tích này tuy chưa sử dụng cho công nghiệp nhưng trong đợt kiểm kê đất đai năm 2005 đã thống kê vào đất khu công nghiệp. Bao gồm:

Các khu công nghiệp (KCN) gồm: 

· KCN Minh Hưng, thuộc huyện Chơn Thành: 700 ha, 

· KCN Tân Khai, huyện Bình Long: 262 ha, 

· KCN Đồng Xoài, thuộc thị xã Đồng Xoài: 658 ha (KCN Tân Thành + Tiến Thành 280 ha; KCN phía Nam 220 ha và KCN phía Bắc “ Tân Đồng + Tân Phú + Thuận Phú” 158 ha), 

· KCN Lộc Ninh (Lộc Ninh 284 ha + Bù Đốp 106 ha): 390 ha.

· KCN Phước Long (Bù Nho + Bình Phước + Long Hưng): 381 ha.

Các cụm công nghiệp (CN) gồm:

· Cụm CN Nam thị xã Đồng Xoài: 120 ha; 

· Cụm CN làng nghề Tà Thiết, huyện Lộc Ninh: 40 ha; 

· Cụm CN Lộc Thành, huyện Lộc Ninh: 25 ha; 

· Cụm CN Đức Liễu I, huyện Bù Đăng: 30 ha; 

· Cụm CN Đức Liễu II, huyện Bù Đăng: 45 ha; 

· Cụm CN Đức Phong, huyện Bù Đăng: 14 ha; 

2.2.3.2. Đất khai thác khoáng sản.

Tại Bình Phước hiện có các khoáng sản có kế hoạch khai thác gồm: đá vôi làm xi măng, cao lanh và Puzơlan. 

	Bảng 3.11 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.3.3
	ĐẤT HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN
	253,38
	665,00
	930,10
	676,72
	265,10

	1
	H. Đồng Phú
	 
	 
	8,00
	8,00
	8,00

	2
	H. Bù Đăng
	4,00
	8,00
	32,50
	28,50
	24,50

	4
	H. Chơn Thành
	3,80
	487,00
	531,15
	527,35
	44,15

	5
	H. Bình Long
	7,13
	110,00
	120,00
	112,87
	10,00

	6
	H. Lộc Ninh
	238,45
	60,00
	238,45
	0,00
	178,45

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2  (****) Phụ lục 3.9


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất hoạt động khoáng sản:

· Hiện trạng năm 2005: 



253,38 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

665,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

930,10 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
 
676,72 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
 265,10 ha. 

Trong đó:

Với các điểm khai thác khoáng sản như sau:

· Huyện Lộc Ninh: Mỏ đá vôi sản xuất xi măng Tà Thiết: 238,45 ha (Đã có hiện trạng); 

· Huyện Chơn Thành: Khai thác cao lanh 531,15 ha, tại các điểm: 

+ Khu phố 4 TT Chơn Thành 81 ha, 

+ Xã Minh Thành 98,95 ha,   

+ Xã Minh Hưng 81,2 ha.

+ Ấp 1 xã Minh Long 270 ha.

· Huyện Bình Long: Khai thác Puzơlan 120 ha, tại các điểm: 

+ Xã Thanh An 40 ha, 

+ Xã An Khương 80 ha. 

· Huyện Đồng Phú: Khai thác đá 8,0 ha, tại xã Đồng Tâm.

· Huyện Bù Đăng, khai thác đá và cao lanh 32,5 ha, trong đó: 

+ Khai thác đá 30,5 ha; 

+ Khai thác cao lanh 2,0 ha. 

2.2.3.3. Đất khai thác vật liệu xây dựng (VLXD)

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đất làm vật liệu xây dựng chủ yếu là đất khai thác đất, phún làm vật liệu san lấp nền cho các các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Đất này thường không ổn định mà luôn được chu chuyển. Các khu đất sau khi khai thác sẽ được chuyển cho các mục đích sử dụng khác.

	Bảng 3.12: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG, GỐM SỨ (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.3.4
	ĐẤT VLXD, GỐM SỨ
	276,86
	1774,00
	820,50
	543,64
	-953,50

	1
	TX. Đồng Xoài
	3,00
	20,00
	28,50
	25,50
	8,50

	2
	H. Đồng Phú
	25,12
	110,00
	130,40
	105,28
	20,40

	3
	H. Bù Đăng
	0,00
	617,00
	47,00
	47,00
	-570,00

	4
	H. Phước Long
	34,45
	268,00
	168,15
	133,70
	-99,85

	5
	H. Chơn Thành
	1,00
	2,00
	3,60
	2,60
	1,60

	6
	H. Bình Long
	165,95
	397,00
	202,70
	36,75
	-194,31

	7
	H. Lộc Ninh
	1,50
	300,00
	165,45
	163,95
	-134,56

	8
	H. Bù Đốp
	45,84
	60,00
	74,71
	28,87
	14,71

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	 
	(****) Xem chi tiết ở Phụ lục: 3.10


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất làm vật liệu xây dựng.

· Hiện trạng năm 2005: 



276,86 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

1.774,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

820,50 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
    
543,64 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt nhỏ hơn: 
953,50 ha. 

2.2.4. Đất có mục đích công cộng 
Đất có mục đích công cộng gồm: Đất giao thông; Đất thủy lợi; Đất chuyền dẫn năng lượng, truyền thông; Đất cơ sở văn hóa; Đất cơ sở y tế; Đất cơ sở giáo dục, đào tạo; Đất cơ sở thể dục, thể thao; Đất chợ; Đất di tích lịch sử, danh thắng cảnh; Đất bãi rác và xử lý chất thải.

Chỉ tiêu điều chỉnh đất có mục đích công cộng:

· Hiện trạng năm 2005: 



12.387,28 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

18.793,02 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

21.270,08 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm 

  8.882,80 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn 
  2.477,06 ha. 

Diện tích sử dụng đất đến năm 2010  của một số hạng mục chính sau:

· Đất giao thông: 16.350 ha.

· Đất thủy lợi: 985,70 ha.

· Đất chuyền dẫn năng lượng, truyền thông: 1.154,48 ha.

· Đất cơ sở văn hóa: 469,10 ha.

· Đất cơ sở y tế: 98,57 ha.

· Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: 779,13 ha.

· Đất cơ sở thể dục, thể thao: 1.075,87 ha.

· Đất chợ: 139,06 ha.

· Đất di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh: 79,52 ha.

· Đất bãi rác và xử lý chất thải: 138,65 ha.

Sau đây là phần điều chỉnh quy hoạch chi tiết từng loại đất.

2.2.4.1. Đất giao thông

	Bảng 3.13: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT GIAO THÔNG (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.1
	ĐẤT GIAO THÔNG TOÀN TỈNH
	10.004,03
	16.073,00
	16.350,00
	6.345,97
	277,00

	1
	TX. Đồng Xoài
	453,54
	580,00
	615,20
	161,66
	35,20

	2
	H. Đồng Phú
	1.013,56
	2.423,00
	1.496,10
	482,54
	-926,90

	3
	H. Bù Đăng
	1.355,58
	2.540,00
	2.774,79
	1.419,21
	234,79

	4
	H. Phước Long
	2.501,13
	4.420,00
	3.630,24
	1.129,11
	-789,76

	5
	H. Chơn Thành
	1.019,80
	1.500,00
	1.821,68
	801,88
	321,68

	6
	H. Bình Long
	1.678,97
	1.750,00
	2.674,74
	995,77
	924,74

	7
	H. Lộc Ninh
	1.539,29
	2.010,00
	2.190,52
	651,23
	180,52

	8
	H. Bù Đốp
	442,16
	850,00
	1.146,73
	704,57
	296,73

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết ở  Phụ lục: 3.11


Chỉ tiêu điều chỉnh đất giao thông:

· Hiện trạng năm 2005: 



10.004,03 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

16.073,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

16.350,00 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm  
6.345,97 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn 
277,00 ha. 

Các hạng mục công trình đất giao thông chính tỉnh Bình Phước đến 2010 như sau:

Đường quốc lộ: 

(1) Đường xa lộ Bắc – Nam (Đường Trường Sơn công nghiệp hóa), là đường giao thông quan trọng bậc nhất. Bắt đầu qua tỉnh từ ranh giới với  Đăc Nông đến Chơn Thành. Tổng chiều dài qua tỉnh là 130 km, với 6-8 làn xe, lộ giới lộ giới 75-84 mét. Diện tích sử dụng đất 1.002,6 ha.

(2) Đường Quốc lộ 13, qua tỉnh từ cầu Tham Rớt đến cửa khẩu Hoa Lư, dài 79,9 km. Đây là trục giao thông đối ngoại của tỉnh cũng như của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cũng là trục đường tạo điều kiện giao lưu của ta với Campuchia. Mặt đường nhựa từ 15-22,5 m, với 4-6 làn xe,  lộ giới 57-60 m, diện tích sử dụng đất 433,53 ha. 

(3)  Quốc lộ 14B: tuyến bắt đầu từ Bu Brăng (Đăk Nông) đến Lộc Tấn. Là tuyến phòng thủ biên giới rất quan trọng của tỉnh cũng như của Quốc gia. Dự kiến đường theo tiêu chuẩn cấp III, rộng 7 mét, bê tông hóa. Chiều dài qua tỉnh 63 km, lộ giới 30-50 mét, diện tích sử dụng đất 270 ha. (Quốc lộ 14C cũ có 172,2 km, sau quy hoạch chuyển đường 748 dài 40,53 km thành đường 14C). Diện tích 270ha.

(4)  Quốc lộ 20C (dự kiến): Tuyến bắt đầu từ ngã ba Sao Bọng với QL14 đến bờ sông Đồng Nai (ranh Lâm Đồng). Đây là đường giao thông đối ngoại của tỉnh, giao lưu với Lâm Đồng, đồng thời phục vụ cho phát triển du lịch của tỉnh. Chiều dài 33,6 km, lộ giới 32 mét, diện tích sử dụng đất 240 ha. 

(5)  Đường tỉnh 741 (kiến nghị nâng cấp thành QL): Bắt đầu từ ranh tỉnh Bình Dương đến ranh tỉnh Đăk Lắk. Là trục nối huyện Phước Long với các xã phía Nam huyện Đồng Phú và trung tâm tỉnh. Dài 92,8 km, cải tạo thành đường cấp II, lộ giới 32 mét. Diện tích sử dụng đất 590,2 ha.

Đường do tỉnh quản lý: có 11 tuyến, chiều dài tổng số là 654,25 km, lộ giới trung bình 32 mét, nền 12 m, diện tích sử dụng 1.978,7 ha. Bao gồm:

(1)  Đường tỉnh 759 (ĐT-749 cũ): Từ ngã ba Bù Na đến ngã ba Công Chánh, là trục đường nối huyện Bù Đăng với Phước Long và Lộc Ninh. Đường cấp III, bê tông nhựa, mặt đường nhựa rộng 9-12 mét, dài 50,67 km, lộ giới 32 mét, diện tích sử dụng đất 162,144 ha.

(2) Đường tỉnh 760 (ĐT-750 cũ): Từ ngã 3 Minh Hưng đến ngã ba Bù Gia Phúc, là đường vành đai phòng thủ biên giới. Đường cấp III, mặt nhựa bê tông rộng 9-12 mét, lộ giới 32 m, dài 53,5 km, diện tích sử dụng đất 171,2 ha.

(3) Đường tỉnh 751: Từ Chơn Thành đến cầu Bà Già, là trục đối ngoại của tỉnh, nối Chơn Thành với Tây Ninh. Đường cấp III, mặt nhựa bê tông rộng 9-12 mét, lộ giới 32 m, dài 8 km, diện tích sử dụng đất 25,6 ha.

(4) Đường 753 (Đồng Xoài – Mã Đà): Từ TX Đồng Xoài đến Rang Rang (ranh tỉnh Đồng Nai), là trục đối ngoại của tỉnh, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm tỉnh với QLI. Đường cấp III, mặt nhựa bê tông rộng 9-12 mét, lộ giới 32 m, dài 30 km, diện tích sử dụng đất 128 ha.

(5) Đường ĐT-758 (Bình Long – Đồng Phú): Từ ngã ba Thuận Lợi đến TT Bình Long, là trục nối Bình Long – Lộc Ninh – Đồng Phú, rút ngắn khoảng cách giữa trung tâm tỉnh với Tây Ninh. Quy hoạch đường cấp III, mặt nhựa bê tông rộng 9-12 mét, lộ giới 32 m, dài 36,5 km, diện tích sử dụng đất 116,8 ha.

(6) Đường ĐT-756 (Trà Thanh – Lộc Quang): Từ Trà Thanh đến Lộc Hiệp, là trục nối Bình Long – Lộc Ninh. Quy hoạch  đường cấp III, mặt nhựa bê tông rộng 9-12 mét, lộ giới 32 m, dài 50,33 km, diện tích sử dụng đất 161,06 ha.

(7) Đường ĐT-757 (Tuyến Bù Nho – Cầu Lê): Từ xã Bù Nho đến Cầu Lê, là tuyến nối Bình Long với Phước Long. Đường cấp IV, mặt nhựa bê tông rộng 6 mét, lộ giới 32 m, dài 33 km, diện tích sử dụng đất 105,6 ha.

(8) Đường ĐT-755 (Tuyến Đoàn Kết – Thống Nhất): Từ trung tâm Bù Đăng đến xã Đăng Hà huyện Bù Đăng, là trục đối ngoại của tỉnh, giao lưu với Lâm Đồng. Đường cấp IV, mặt nhựa bê tông rộng 6 mét, lộ giới 32 m, dài 34 km, diện tích sử dụng đất 108,8 ha.

(9) Đường ĐT-754 (TL-17 cũ): Từ ngã ba Đồng Tâm (km9+916) đến cầu Sài Gòn ranh  với Tây Ninh. Dài 13 km, lộ giới 32 m, diện tích sử dụng đất 414,6 ha.

(10) Tuyến Bù Gia Mập – Thọ Sơn: Từ  Bù Gia Mập đến Thọ Sơn. Là tuyến nối hai huyện Phước Long và Bù Đăng, vành đai ngoài phục vụ kinh tế quốc phòng. Đường cấp IV, mặt nhựa bê tông rộng 6 mét, lộ giới 32 m, dài 36,5 km, diện tích sử dụng đất 116,8 ha.

(11) Tuyến Hoa Lư - Đồng Nơ (ĐT-14C): Từ cửa khẩu Hoa Lư đến xã Đồng Nơ. Là vành đai ngoài phía Tây phục vụ kinh tế quốc phòng. Quy hoạch đường cấp IV, mặt nhựa bê tông rộng 6 mét, lộ giới 32 m, dài 70 km, diện tích 224 ha.

Trước mắt tỉnh dự kiến đầu tư xây dựng các tuyến sau:

· Đường Đồng Phú – Bình Long, dài 25 km, lộ giới 32 m, diện tích sử dụng 80 ha; 

· Đường Bù Na – Thống Nhất – Nam Cát Tiên, dài 35 km, lộ giới 32 m, diện tích sử dụng 112 ha; 

· Đường Đồng Tâm – Srok Phu Miêngg, dài 17 km, lộ giới 32 m, diện tích 54,4 ha; 

· Đường Hoa Lư – Đồng Nơ, dài 70 km, lộ giới 32 m, diện tích sử dụng 224 ha; 

· Đường Thọ Sơn – Bù Gia Mập, dài 36 km, lộ giới 32 m, diện tích 115,2 ha; 

Đường do huyện quản lý: với 41 tuyến, chiều dài tổng số 1.199,2 km, đường tiêu chuẩn cấp IV, mặt đường nhựa 6 mét, lộ giới từ 18-32 mét, diện tích sử dụng đất 2.888,82 ha. 

Các trục đường chính của xã: Mục tiêu đến năm 2010 có đường ô tô đến các trung tâm huyện – xã. Đường từ huyện tới xã và liên xã có cơ giới qua lại thì theo tiêu chuẩn đường cấp VI. Những đường còn lại chia làm hai loại A và B như sau: Loại A: nền rộng 4,5 mét, mặt 3-3,5 m. Loại B: nền rộng 3,5-4 mét, mặt 2,5-3 mét, diện tích sử dụng 8.893,39 ha. 

Đường sắt dài 86 km, diện tích bao chiếm 542,2 ha. Trong đó: Đường sắt chiếm 367,4 ha, nhà ga chiếm 175 ha.

-   Đoạn Dĩ An – Lộc Ninh, phục vụ khai thác đá Tà Thiết và lưu thông hành khách. Đây là một phần của tuyến đường sắt xuyên Á. Chiều dài qua tỉnh là 60 km, diện tích bao chiếm 612 ha.

· Đoạn Chơn Thành – Gia Nghĩa, phục vụ vận chuyển hành khách từ Tây Nguyên về Tp. Hồ Chí Minh và chuyên chở Bôxít sau này. Chiều dài qua tỉnh là 115 km, diện tích sử dụng 154 ha.

· Đoạn Đồng Tâm – Tà Thiết dài 17 km, diện tích sử dụng đất 50,4 ha.

· Đoạn Dĩ An – Lộc Ninh dài 76 km, diện tích sử dụng đất 162 ha.

2.2.4.2. Đất thủy lợi.
Đất thủy lợi ở tỉnh Bình phước bao gồm hệ thống kênh mương và đập nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt. (Các hồ thủy điện được thống kê vào đất mặt nước chuyên dùng). Khả năng cung cấp nước tưới cho nông nghiệp rất ít (<10% diện tích đất nông nghiệp), vì vậy đất thủy lợi của tỉnh nhìn chung là rất ít. 

	Bảng 3.14: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỦY LỢI (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	 
	TOÀN TỈNH
	448,74
	268,40
	985,70
	536,96
	717,30

	1
	TX. Đồng Xoài
	2,30
	1,19
	4,38
	2,08
	3,19

	2
	H. Đồng Phú
	1,40
	41,96
	154,11
	152,71
	112,15

	3
	H. Bù Đăng
	90,31
	40,38
	148,31
	58,00
	107,93

	4
	H. Phước Long
	25,12
	40,63
	149,21
	124,09
	108,58

	5
	H. Chơn Thành
	17,48
	25,29
	92,89
	75,41
	67,60

	6
	H. Bình Long
	4,50
	19,92
	73,10
	68,60
	53,18

	7
	H. Lộc Ninh
	297,81
	81,09
	297,81
	0,00
	216,72

	8
	H. Bù Đốp
	9,80
	17,94
	65,89
	56,09
	47,95

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết từng hạng mục công trình ở Phụ lục: 3.12.


Đất thủy lợi tỉnh Bình Phước đến năm 2005 đã vượt xa chỉ tiêu quy hoạch được duyệt đề ra vào năm 2010 là 180,32 ha (hiện trạng 2005 là 448,72 ha, quy hoạch được duyệt là 268,40 ha). 

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất thủy lợi:

· Hiện trạng năm 2005: 



448,74 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

268,40 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

985,70 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

536,96 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
717,30 ha. 
Từ nay đến 2010 dự kiến làm mới và nâng cấp một số công trình thủy lợi sau: 

(1) Huyện Chơn Thành: Từ nay đến 2010 giành thêm 75,41 ha cho các công trình thủy lợi gồn: Tập trung chủ yếu giành đất cho xây dựng hệ thống kênh hồ Phước Hòa là 70,8 ha (kênh hồ Phước Hòa ở Minh Thành là 42 ha và kênh cấp nước KC1 hồ Phước Hòa tại Thanh Tâm là 28,8 ha). Ngoài ra giành đất làm các kênh nội đồng là 4,61 ha.

(2) Huyện Bình Long: Từ nay đến 2010 giành thêm 68,6 ha cho các công trình thủy lợi gồm: xây dựng 4 đập 29,1 ha; đất cho việc xây dựng các kênh, mương 39,5 ha.

(3) Huyện Bù Đốp: Từ nay đến 2010 giành thêm 56,088 ha cho các công trình thủy lợi gồm: Chủ yếu giành đất cho xây dựng kênh cấp N1 và N2 và kênh nội đồng 35,084 ha, mở rộng đập chứa nước M-26 tại Phước Thiện thêm 14,4ha.

(4) Huyện Đồng Phú: Từ nay đến 2010 giành thêm 148,71 ha cho các công trình thủy lợi gồm: Chủ yếu giành đất cho xây dựng hệ thống kênh là 133,52 ha (kênh nổi Suối Giai 85,92 ha; kênh mương Tân Lợi 20 ha; hệ thống kênh tây 12,86 ha; hệ thống kênh nội đồng ở Thuận Lợi 7,56 ha và hệ thống kênh cấp 16,5 ha). Ngoài ra giành xây dựng 4 đập nhỏ là 14,19 ha.

(5) Huyện Bù Đăng: Từ nay đến 2010 giành thêm 58 ha cho các công trình thủy lợi. Xây dựng 3 đập nước khoảng 14,19 ha (đập khu Long An tại Minh Hưng 20 ha; đất bưng cầu dài 25 ha) và đập 7 nhỏ 10 ha.

(6) Huyện Phước Long: Từ nay đến 2010 giành thêm 124 ha cho các công trình thủy lợi: Xây dựng 12 đập nước khoảng 106,27 ha; còn lại giành cho hệ thống thủy lợi Long Hà – Bình Thắng – Đức Hạnh) là 17,8186 ha.

(7) Thị xã Đồng Xoài: Từ nay đến 2010 giành thêm 2,08 ha cho các công trình thủy lợi. Xây dựng 2 đập nước nhỏ khoảng 0,38 ha. Ngoài ra giành cho hệ thống kênh mương là 1,7 ha.

2.2.4.3. Đất truyền dẫn năng lượng và truyền thông: (Phụ lục 3.13)

	Bảng 3.15: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TUYỀN DẪN NĂNG LƯỢNG, 

TRUYỀN THÔNG (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.3
	ĐẤT TRUYỀN DẪN NL, TT
	1.074,53
	697,16
	1.154,48
	79,95
	457,32

	1
	TX. Đồng Xoài
	62,45
	48,54
	80,90
	18,45
	32,36

	2
	H. Đồng Phú
	186,77
	112,06
	186,77
	0,00
	74,71

	3
	H. Bù Đăng
	331,50
	198,90
	331,50
	0,00
	132,60

	4
	H. Phước Long
	208,17
	124,90
	208,17
	0,00
	83,27

	5
	H. Chơn Thành
	48,75
	34,77
	57,95
	9,20
	23,18

	6
	H. Bình Long
	88,67
	77,24
	128,73
	40,06
	51,49

	7
	H. Lộc Ninh
	101,99
	65,67
	101,99
	0,00
	36,32

	8
	H. Bù Đốp
	46,23
	35,08
	58,47
	12,24
	23,39

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết ở Phụ lục: 3.13


Đất truyền dẫn năng lượng và truyền thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước chủ yếu là đất thuộc hành lang bảo vệ đường điện và các trạm điện. 

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất truyền dẫn năng lượng và truyền thông:

· Hiện trạng năm 2005: 



1.074,53 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

697,16 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

1.154,48 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

79,95 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
457,32 ha. 

Hiện nay (năm 2005), toàn tỉnh đã có 1.074,53 ha đất truyền dẫn năng lượng, với các hạng mục sau: Hành lang đường diện 500KV là 291,73 ha; hành lang đường điện 110KW là 751,64 ha; hành lang đường điện 220 KV là 14,1 ha, hành lang đường điện  35KV là 13 ha; các trạm điện là 4,04 ha.

Nhìn chung hành lang đường điện đã dần đi vào ổn định. Từ nay đến 2010 dự kiến giành thêm 79,84 ha chủ yếu giành cho đất hành lang đường điện 110 kv. Tập trung ở huyện Bình Long 39,96 ha; huyện Bù Đốp 12,24 ha và thị xã Đồng Xoài 18,45 ha.

2.2.4.4. Đất cơ sở văn hóa

Đất cơ sở văn hóa trên địa bàn tỉnh Bình Phước bao gồm: nhà hát, nhà bảo tàng, triển lãm, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, công viên, tượng đài, bia tưởng niệm, vườn hoa, khu vui chơi công cộng, bưu điện văn hóa xã…

	Bảng 3.16  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CƠ SỞ VĂN HÓA (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.4
	ĐẤT CƠ SỞ VĂN HÓA 
	116,91
	380,00
	469,10
	352,19
	89,10

	1
	TX. Đồng Xoài
	42,85
	93,59
	113,94
	71,09
	20,35

	2
	H. Đồng Phú
	14,50
	34,97
	44,52
	30,02
	9,55

	3
	H. Bù Đăng
	3,99
	23,88
	25,59
	21,60
	1,71

	4
	H. Phước Long
	10,96
	85,69
	91,06
	80,10
	5,37

	5
	H. Chơn Thành
	5,05
	44,55
	56,70
	51,65
	12,15

	6
	H. Bình Long
	22,33
	45,59
	58,02
	35,69
	12,43

	7
	H. Lộc Ninh
	12,75
	28,44
	49,61
	36,86
	21,17

	8
	H. Bù Đốp
	4,48
	23,29
	29,64
	25,16
	6,35

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Phụ lục: 3.14.


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở văn hóa:

· Hiện trạng năm 2005: 



116,91 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

380,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

469,10 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

352,19 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
89,10 ha. 

Trong kỳ quy hoạch bố trí đất cho các các hạng mục cơ sở văn hóa như sau: 

(1) Nhà văn hóa: Từ nay đến 2010 giành thêm 69,9856 ha cho việc xây dựng các nhà văn hóa. Phân bố ở các huyện thị như sau: huyện Chơn Thành 5,4031 ha, Lộc Ninh 14,5140 ha; Bù Đốp 3,0 ha; Đồng Phú 9,5 ha; TX Đồng Xoài 13,92 ha, Bù Đăng 9,177 ha và Phước Long 9,6688 ha. 

(2) Tụ điểm văn hóa ấp và xã: Từ nay đến 2010 giành thêm 165,2909 ha cho việc xây dựng các tụ điểm văn hóa, đảo đảm cho mỗi ấp, bản, tổ dân phố đều có tụ điểm sinh hoạt văn hóa. Phân bố ở các huyện thị như sau: huyện Chơn Thành 10,8311 ha, Lộc Ninh 6,4768 ha; Bình Long 29,3726 ha; Bù Đốp 4,566 ha; Đồng Phú 13,2412 ha; TX Đồng Xoài 10,7 ha, Bù Đăng 8,65 ha và Phước Long 68,4514 ha. 

(3) Bưu điện văn hóa: Từ nay đến 2010 giành thêm 5,085 ha cho việc xây dựng các bưu điện văn hóa xã. Phân bố ở các huyện thị như sau: huyện Chơn Thành 0,8 ha, Lộc Ninh 0,5955 ha; Bình Long 0,4794 ha; Bù Đốp 0,9992 ha; Đồng Phú 1,03 ha; TX Đồng Xoài 0,39 ha, Bù Đăng 0,6615 ha và Phước Long 0,13 ha. 

(4) Công viên cây xanh: Từ nay đến 2010 giành thêm 126,377 ha cho việc xây dựng các công viên cây xanh. Phân bố ở các huyện thị như sau: huyện Chơn Thành 34,614 ha, Lộc Ninh 15,2737 ha; Bình Long 5,8395 ha; Bù Đốp 16,6 ha; Đồng Phú 6,25 ha; TX Đồng Xoài 46,08 ha, Bù Đăng 3,11 ha và Phước Long 1,85 ha. 

2.2.4.5. Đất cơ sở y tế

	Bảng 3.17  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  CÁC CƠ  SỞ Y TẾ (****)

	 
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	Mã
	 
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	 
	 
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.5
	ĐẤT CƠ SỞ Y TẾ TOÀN TỈNH
	89,22
	81,92
	98,57
	9,35
	16,65

	1
	TX. Đồng Xoài
	21,10
	20,00
	19,35
	-1,75
	-0,65

	2
	H. Đồng Phú
	8,17
	8,00
	9,07
	0,90
	1,07

	3
	H. Bù Đăng
	5,13
	5,00
	6,79
	1,66
	1,79

	4
	H. Phước Long
	14,26
	15,00
	15,26
	1,00
	0,26

	5
	H. Chơn Thành
	2,64
	3,00
	4,53
	1,89
	1,53

	6
	H. Bình Long
	7,18
	7,92
	9,18
	2,00
	1,26

	7
	H. Lộc Ninh
	28,14
	20,00
	29,36
	1,22
	9,36

	8
	H. Bù Đốp
	2,60
	3,00
	5,03
	2,43
	2,03

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết từng hạng mục công trình ở Phụ lục: 3.15


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở y tế:

· Hiện trạng năm 2005: 



89,22 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

81,92 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

98,57 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:  
9,35 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
16,65 ha. 

Đến năm 2005  đất các cơ sở y tế là 89,22 ha; đến năm 2010 điều chỉnh tăng thêm 9,34 ha. Bao gồm: (Xem chi tiết từng hạng mục công trình ở Phụ lục 3.15).

· Các cơ sở Y tế cấp tỉnh hiện có 9 cơ sở diện tích sử dụng 12,6748 ha, đến năm 2010 điều chỉnh tăng thêm 1,00 ha để xây dựng 01 trung tâm châm cứu đông y ở thị xã Đồng Xoài 0,5 ha và phòng giám định y khoa tại phường Tiến Thành 0,5 ha.

· Các cơ sở y tế tuyến huyện, hiện trạng sử dụng 76,5552 ha, đến năm 2010 điều chỉnh tăng thêm 8,34 ha, trong đó các huyện điều chỉnh tăng là Chơn Thành 1,7637 ha, huyện Phước Long 1,00 ha, huyện Bù Đốp 2,4325 ha, huyện Lộc Ninh 1,34 ha, huyện Đồng Phú 0,90 ha, huyện Bình Long 1,99 ha, huyện Bù Đăng 1,663 ha. Riêng thị xã Đồng Xoài điều chỉnh giảm 2,75 ha. 

2.2.4.6. Đất cơ sở giáo dục, đào tạo

	Bảng 3.18  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.6
	ĐẤT GIÁO DỤC TOÀN TỈNH
	432,10
	705,63
	779,13
	347,03
	73,50

	1
	TX. Đồng Xoài
	71,59
	97,20
	97,37
	25,78
	0,17

	2
	H. Đồng Phú
	68,93
	65,40
	72,03
	3,10
	6,63

	3
	H. Bù Đăng
	54,55
	81,30
	80,11
	25,56
	-1,19

	4
	H. Phước Long
	73,34
	154,50
	278,68
	205,34
	124,18

	5
	H. Chơn Thành
	35,56
	59,85
	47,12
	11,56
	-12,73

	6
	H. Bình Long
	62,63
	115,55
	96,71
	34,08
	-18,84

	7
	H. Lộc Ninh
	39,77
	76,20
	69,33
	29,56
	-6,87

	8
	H. Bù Đốp
	25,72
	55,63
	37,77
	12,05
	-17,86

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2;  (****) Phụ lục: 3.16


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở giáo dục – đào tạo:

· Hiện trạng năm 2005: 



432,10 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

705,63 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

779,13 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:         
347,03 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
   73,50 ha. 

Dự kiến đến 2010 toàn tỉnh có khoảng 253.095 học sinh (HS). Trong đó:

· Học sinh mầm non: 42.536 HS,

· Học sinh tiểu học: 96.266 HS, 

· Học sinh THCS: 80.397 HS, 

· Học sinh THPT: 33.896 HS

(Chưa kể học sinh chuyên nghiệp, dạy nghề….) 

Với định mức tính theo quy chuẩn của Bộ Xây dựng: Học sinh mẫu giáo và mầm non là 20m2/HS, học sinh tiểu học, THCS và THPH  20m2/HS. Nhu cầu đất giáo dục toàn tỉnh đến năm 2010 là 514,45 ha.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình Phước có rất nhiều các loại trường khác, chiếm diện tích 263,51 ha. Bao gồm các trường dân tộc nội trú, trường giáo dục cộng đồng, trường dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm bồi dưỡng chính trị, trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, trường cao đẳng sư phạm, trường chính trị… Đặc biệt  có một số trường cai nghiên ma túy (thuộc sở thương binh xã hội thành phố Hồ Chí Minh) đóng tại huyện Phước Long, có diện tích rất lớn như: 

· Trung tâm chữa bệnh Phú Văn (xã Đức Hạnh) 10 ha, 

· Trung tâm trọng điểm cai nghiện ma túy thành phố Hồ Chí Minh 35 ha,

· Trung tâm chữa bệnh Đức Hạnh 35 ha, 

· Trung tâm cai nghiện ma túy Bình Đức (xã Đức Hạnh) 8 ha, 

· Trung tâm giáo dục dạy nghề Bình Triệu (xã Đức Hạnh) 10 ha và 

· Trung tâm giáo dục phụ nữ  (xã Phú Nghĩa) 75 ha.

2.2.4.7. Đất cơ sở thể dục – thể thao (TDTT).

Đất cơ sở thể dục - thể thao (TDTT) bao gồm các hạng mục sau: Trung tâm thể dục – thể thao cấp tỉnh, cấp huyện, các sân vận động và các cơ sở thể dục – thể thao khác.

	Bảng 3.19 ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  THỂ DỤC, THỂ THAO (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.7
	ĐẤT THỂ THAO TOÀN TỈNH
	122,60
	299,00
	1075,87
	953,27
	776,87

	1
	TX. Đồng Xoài
	33,21
	86,72
	99,1
	65,89
	12,38

	2
	H. Đồng Phú
	5,81
	29,40
	120,61
	114,80
	91,21

	3
	H. Bù Đăng
	13,14
	27,08
	142,53
	129,39
	115,45

	4
	H. Phước Long
	28,53
	37,91
	197,35
	168,82
	159,44

	5
	H. Chơn Thành
	7,27
	19,51
	98,68
	91,41
	79,17

	6
	H. Bình Long
	20,86
	46,03
	164,46
	143,60
	118,43

	7
	H. Lộc Ninh
	13,03
	37,90
	165,43
	152,40
	127,53

	8
	H. Bù Đốp
	0,75
	14,45
	87,71
	86,96
	73,26

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết Phụ lục: 3.17.


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất cơ sở thể dục – thể thao:

· Hiện trạng năm 2005: 



  122,60 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

   299,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

1.075,87 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

   953,27 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt cao hơn: 
     776,87 ha. 

Trong kỳ quy hoạch dự kiến bố trí đất TDTT theo tiêu chuẩn quốc gia khoảng 2-3 m2/ng, bố trí các trung tâm TDTT, nhà tập, nhà thi đấu cấp tỉnh và cấp huyện ở các đô thị;  bố trí cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã 01 sân vận động từ 1,5-2 ha ở khu vực trung tâm xã; mỗi ấp hoặc cụm ấp 01 sân thể thao khoảng 0,5-1 ha.

Với cơ sở trên, điều chỉnh quy hoạch đất TDTT vào năm 2010 là 1.075,87 ha. Gồm các hạng mục sau đây: 

(1) Các cơ sở do tỉnh quản lý: Có một trung tâm TDTT tại thị xã Đồng Xoài, hiện đã có diện tích 22,3448 ha. 

(2) Các cơ sở do huyện quản lý: Hiện có 6 trung tâm thuộc 6 huyện, thị xã: TX Đồng Xoài 3,02 ha; huyện Phước Long 2 ha; huyện Bình Long 3,6 ha; huyện Lộc Ninh 3 ha; huyện Đồng Phú 8,5 ha, huyện Bù Đăng 5 ha. Từ nay đến 2010 sẽ xây dựng 2 trung tâm TD-TT cho hai huyện mới thành lập là trung tâm TD-TT huyện Chơn Thành 3,6 ha và trung tâm TD-TT huyện Bù Đốp 6,8 ha.

(3) Các cơ sở do xã quản lý: Hiện đất thể dục thế thao do cấp xã quản lý là 83,47 ha. Trong kỳ quy hoạch sẽ bố trí thêm cho hạng mục này 1015,84 ha, nhằm bố trí cho mỗi đơn vị hành chính cấp xã 1-2 sân vận động, mỗi sân từ 1,5-2 ha ở khu vực trung tâm xã; mỗi ấp hoặc cụm ấp 01 sân thể thao khoảng 1ha.

2.2.4.8. Đất chợ

	Bảng 3.20  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  CHỢ (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.8
	ĐẤT CHỢ TOÀN TỈNH
	53,73
	125,00
	139,06
	85,33
	14,06

	1
	TX. Đồng Xoài
	1,78
	14,76
	17,26
	15,48
	2,50

	2
	H. Đồng Phú
	1,84
	9,50
	13,25
	11,41
	3,75

	3
	H. Bù Đăng
	8,48
	15,10
	16,10
	7,62
	1,00

	4
	H. Phước Long
	16,38
	28,60
	27,12
	10,74
	-1,48

	5
	H. Chơn Thành
	2,87
	25,50
	29,66
	26,79
	4,16

	6
	H. Bình Long
	8,62
	12,41
	13,42
	4,80
	1,01

	7
	H. Lộc Ninh
	9,05
	11,68
	13,81
	4,76
	2,13

	8
	H. Bù Đốp
	4,71
	7,45
	8,45
	3,74
	1,00

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết Phụ lục: 3.18.


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất chợ:

· Hiện trạng năm 2005: 



53,73 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

125,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

139,06 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

85,33 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
 14,06 ha. 

Trong kỳ quy hoạch lần này dự kiến bố trí mỗi xã, phường ít nhất có 1 chợ, hoặc bố trí chợ ở các cụm, liên cụm dân cư tập trung, thị tứ, ngã ba, ngã tư đường lộ. Trong kỳ quy hoạch bố trí đất chợ toàn tỉnh  là 139,06 ha, tăng so hiện trạng là 85,33 ha. Phân bố ở các huyện như sau:

· TX Đồng Xoài hiện trạng 1,78 ha, quy hoạch 17,26 ha, tăng 15,48ha.

· Huyện Đồng Phú hiện trạng 1,84 ha, quy hoạch 13,25 ha, tăng 11,41 ha.

· Huyện Bù Đăng hiện trạng 8,48 ha, quy hoạch 16,1 ha, tăng 7,62 ha.

· Huyện Phước Long hiện trạng 16,38 ha, quy hoạch 27,12 ha, tăng 10,74 ha.

· Huyện Chơn Thành hiện trạng 2,87 ha, quy hoạch 29,66 ha, tăng 26,79 ha.

· Huyện Bình Long hiện trạng 8,62 ha, quy hoạch 13,42 ha, tăng 4,8 ha.

· Huyện Lộc Ninh hiện trạng 9,05 ha, quy hoạch 13,81 ha, tăng 4,76 ha.

· Huyện Bù Đốp hiện trạng 4,71 ha, quy hoạch 8,45 ha, tăng 3,74 ha.

2.2.4.9. Đất di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh (DTLS-DLTC)

	Bảng 3.21: ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  DI TÍCH, DANH LAM (****)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.9
	ĐẤT DI TÍCH, DANH LAM
	21,66
	82,00
	79,52
	57,86
	-2,48

	1
	H. Đồng Phú
	5,00
	2,90
	5,00
	0,00
	2,10

	2
	H. Bù Đăng
	0,30
	5,30
	21,00
	20,70
	15,70

	3
	H. Phước Long
	2,27
	4,70
	9,50
	7,23
	4,80

	4
	H. Chơn Thành
	 
	 
	2,00
	2,00
	2,00

	5
	H. Bình Long
	9,45
	29,50
	10,00
	0,55
	-19,50

	6
	H. Lộc Ninh
	4,64
	39,60
	32,02
	27,38
	-7,58

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2

	
	(****) Xem chi tiết ở Phụ lục: 3.19.


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất di tích , danh lam thắng cảnh (DTLS,DLTC):

· Hiện trạng năm 2005: 



21,66 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

82,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

79,52 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm: 
57,86 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt nhỏ hơn: 
   2,48 ha. 

Trong kỳ quy hoạch bố trí đất DTLS,DLTC 79,52 ha, thấp hơn quy hoạch cũ được duyệt là 2,48 ha, tăng so với hiện trạng là 57,86 ha. 

Bao gồm các hạng mục sau:

(1). Đất di tích lịch sử (DTLS) cấp quốc gia: 

Có 7 DTLS cấp quốc gia, đã được nhà nước công nhận, diện tích sử dụng đất năm 2005 là: Diện tích chung 2.658 ha, diện tích sử dụng là 30,52 ha. 

Bao gồm các hạng mục sau:

· DTLS Núi Bà Rá ở Sơn Giang Phước Long, diện tích chung 1.054 ha, diện tích sử dụng 4,0 ha; 

· DTLS Phú Riềng Phước Long, diện tích sử dụng 0,5 ha; 

· DTLS Căn cứ bộ chỉ huy miền xã Lộc Thành huyện Lộc Ninh, diện tích chung 400 ha, diện tích sử dụng 21,09 ha; 

· DTLS Sân bay quân sự thị trấn Lộc Ninh, diện tích chung 1.200 ha, diện tích sử dụng 1,43 ha; 

· DTLS Bồn xăng BK97 Lộc Quang huyện Lộc Ninh, diện tích sử dụng 2 ha; 

· DTLS Nhà giao tế ở thị trấn Lộc Ninh, diện tích sử dụng 1,0 ha; 

· DTLS Mộ tập thể 3.000 người, diện tích sử dụng 0,5 ha; 

(2). Đất di tích lịch sử cấp tỉnh:

DTLS cấp tỉnh hiện có 4 DTLS đã được công nhận, diện tích sử dụng đất 6,0 ha. Bao gồm các hạng mục sau:

· DTLS Dinh tỉnh trưởng Bình Long, tại thị trấn An Lộc, diện tích sử dụng 1,0 ha (hiện tại nằm trong khuôn viên trụ sở UBND huyện); 

· DTLS Vườn cây lưu niệm Bà Định tại xã Sơn Giang huyện Phước Long, diện tích sử dụng đất 2,0 ha; 

· DTLS Đình Long Hưng ở thị trấn Chơn Thành, diện tích sử dụng đất 1,0 ha; 

· DTLS Chùa Sóc Lớn, tại thị trấn Lộc Ninh, diện tích sử dụng 2,0 ha; 

(3). Quy hoạch các di tích mới:

Trong kỳ quy hoạch dự kiến quy hoạch và đề nghị công nhận 10 hạng mục công trình, với diện tích sử dụng đất cần bố trí là 43 ha . Bao gồm các hạng mục sau:

· Trường học Quốc Quang tại thị trấn An Lộc huyện Bình Long, diện tích sử dụng 0,5 ha. 

· Thác số 4 ở Tân Lợi huyện Bình Long, diện tích sử dụng 6,0 ha. 

· Đất thành cổ, bao gồm: di tích thành cổ OCEO Phú Miêng; đất thành cổ xã Lộc Hòa, Lộc Ninh; Phú Riềng đỏ; Bệnh viện lâm trường+thánh đất cổ. Diện tích sử dụng đất 8,0 ha.

· Bệnh viện Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, diện tích sử dụng đất 1,5 ha.

· Di tích lịch sử cầu Đăk Lung tại thị trấn Thác Mơ huyện Phước Long, diện tích sử dụng 1,0 ha.

· Miếu núi Bà Rá tại thị trấn Thác Mơ huyện Phước Long, diện tích sử dụng 2,0 ha.

· Khu văn hóa (nhà chú nhất) tại xã Lộc Thuận, huyện Lộc Ninh, sử dụng 2,0 ha.

· Nhà tưởng niệm (tàu ô chất thép) tại thị trấn Chơn Thành, diện tích 1,0 ha.

· Trảng Bù Lạch tại xã Đồng Nai huyện Bù Đăng, diện tích sử dụng 21 ha.

2.2.4.10. Đất bãi rác và xử lý chất thải

	Bảng 3.22  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  BÃI THÃI, XỬ LÝ CHẤT THẢI (***)

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.2.4.8
	ĐẤT BÃI RÁC VÀ SLCT
	23,80
	99,07
	138,65
	114,85
	39,58

	1
	TX. Đồng Xoài
	20,40
	14,70
	20,40
	0,00
	5,70

	2
	H. Đồng Phú
	1,57
	20,18
	28,00
	26,43
	7,82

	3
	H. Bù Đăng
	 
	6,49
	9,00
	9,00
	2,51

	4
	H. Phước Long
	0,25
	13,69
	19,00
	18,75
	5,31

	5
	H. Chơn Thành
	0,00
	27,60
	38,29
	38,29
	10,69

	6
	H. Bình Long
	1,48
	6,49
	9,32
	7,84
	2,83

	7
	H. Lộc Ninh
	0,10
	6,46
	9,84
	9,74
	3,38

	8
	H. Bù Đốp
	 
	3,46
	4,80
	4,80
	1,34

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2


Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất bãi rác và Xử lý chất thải

· Hiện trạng năm 2005: 



  23,80 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

  99,07 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

138,65 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:

114,85 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
   39,58 ha. 

Hiện trạng năm 2005, đất bãi rác và xử lý chất thải mới có ở 5/8 huyện thị, với diện tích  23,80 ha. Trong đó nhiều nhất là thị xã Đồng Xoài, với 01 khu xử lý rác 9 ha và 1 bãi chu chuyển rác 11,4 ha. Các huyện khác mới có diện tích rất nhỏ: Đồng Phú 1,57 ha; Phước Long 0,25 ha; Bình Long 1,48 ha và Lộc Ninh 0,1 ha.

Trong kỳ quy hoạch dự kiến bố trí  đất bãi rác và xử lý chất thải là 138,65 ha. So với quy hoạch được duyệt nhiều hơn 39,58 ha. So với hiện trạng 2005 tăng 114,85 ha. Với một số hạng mục sau:

· Hình thành hai khu xử lý rác tập trung ở hai huyện Đồng Phú 25 ha và Chơn Thành 30 ha phục vụ cho thị xã Đồng Xoài và các vùng phụ cận.

· Bố trí các bãi rác trung chuyển ở các địa phương: Bù Đăng 9 ha; Đồng Phú 3 ha; Phước Long 19 ha; Chơn Thành 8,29 ha; Bình Long 9,31 ha và Lộc Ninh 9,84 ha.  

2.3. Đất tôn giáo, tín ngưỡng

Đất tôn giáo bao gồm đất do cơ sở tôn giáo sử dụng có chùa, nhà thờ, thánh thất, thánh đường, tu viện, trường đào tạo riêng của tôn giáo, trụ sở của tổ chức tôn giáo, các cơ sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.

Đất tôn giáo trong dự án này không quy hoạch mới mà giữ nguyên các cơ sở hiện hữu mà đã được thống kê đất đai năm 2005 thực hiện. Với diện tích là 79,53 ha. 

Phân bố ở các huyện như sau: Thị xã Đồng Xoài 7,6 ha; huyện Đồng Phú 6,28 ha; Bù Đăng 4,80 ha; Phước Long 23,68 ha; Chơn Thành 6,39 ha; Bình Long 9,91 ha; Lộc Ninh 18,09 ha và Bù Đốp 2,77 ha.

2.4.  Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất nghĩa trang, nghĩa địa

· Hiện trạng năm 2005: 



  564,01 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

  790,00 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 

  691,10 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
  
  127,09 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt nhỏ hơn: 
    98,90 ha. 

Đất nghĩa trang, nghĩa địa bao gồm các nghĩa trang liệt sĩ và nghĩa địa ở các địa phương. Với diện tích quy hoạch là 691,1 ha. Bao gồm:

	Bảng 3.23  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NGHĨA TRANG, NGHĨA ĐỊA ****

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	Năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.4
	ĐẤT NGHĨA TRANG, NĐ 
	564,01
	790,00
	691,10
	127,09
	-98,90

	1
	TX. Đồng Xoài
	22,82
	40,00
	28,99
	6,17
	-11,01

	2
	H. Đồng Phú
	80,48
	60,00
	94,60
	14,12
	34,60

	3
	H. Bù Đăng
	97,94
	90,00
	124,23
	26,29
	34,23

	4
	H. Phước Long
	108,61
	150,00
	148,82
	40,21
	-1,18

	5
	H. Chơn Thành
	41,86
	50,00
	47,68
	5,82
	-2,32

	6
	H. Bình Long
	100,24
	130,00
	114,80
	14,56
	-15,20

	7
	H. Lộc Ninh
	100,11
	220,00
	108,31
	8,20
	-111,69

	8
	H. Bù Đốp
	11,95
	50,00
	23,66
	11,71
	-26,34

	 
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2; Phụ lục: 3.20


· Nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) đã được xây dựng ổn định ở các huyện thị, với diện tích 44,92 ha. Bao gồm: NTLS tỉnh tại Đồng Phú là NTLS lớn nhất với 17 ha; NTLS thị xã Đồng Xoài 9,59 ha;  NTLS huyện Chơn Thành 7 ha; NTLS Phước Long 4,66 ha; NTLS huyện Bình Long 3,98 ha; NTLS huyện Bù Đăng 1,52 ha và NTLS huyện Lộc Ninh 1,16 ha.
· Nghĩa địa nhân dân phân bố ở các xã, được quy hoạch là 646,14 ha. Phân bố ở các huyện như sau: Đồng Phú 77,6 ha; Đồng Xoài 19,4 ha; Bù Đăng 122,71 ha; Phước Long 144,16 ha; Chơn Thành 40,68 ha; Bù Đốp 23,66 ha; Bình Long 110,82 ha và Lộc Ninh 107,15 ha.

2.5   Đất mặt nước chuyên dùng.

Đất mặt nước chuyên dùng ở tỉnh Bình Phước bao gồm diện tích các hồ nước phục vụ cho thủy điện, nước sinh hoạt và tưới cho sản xuất nông nghiệp. 

Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch đất mặt nước chuyên dùng

· Hiện trạng năm 2005: 



  19.310,11 ha; 

· Quy hoạch 1998-2010 được duyệt: 

  20.537,60 ha; 

· Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010: 
  
  21.217,00 ha; 

+ So với hiện trạng 2005 tăng thêm:
    
   1.906,89 ha; 

+ So với quy hoạch được duyệt lớn hơn: 
       679,40 ha. 

Trên địa bàn tỉnh Bình Phước  hiện đã có 3 hồ thủy điện lớn là:

- Hồ Thác Mơ: diện tích mặt hồ 11.522 ha, 

- Hồ Cần Đơn: diện tích mặt hồ 2.749 ha, 

- Hồ Sok Phu Miêng: diện tích mặt hồ 1.415 ha, 

Trong tương lai sẽ có hồ nước Phước Hòa, diện tích mặt hồ thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước là 1.362 ha. 

	Bảng 3.24  ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT  MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG ****

	Mã
	Hạng mục
	Hiện trạng
	 QHSDĐ năm 2010
	So sánh ĐC-QHSDĐ với

	
	
	năm
	QHSDĐ
	ĐC-QHSDĐ 
	Hiện trạng
	QHSDĐ

	
	
	2005
	1998-2010
	2006-2010
	2005
	1998-2010

	1
	2
	3 (*)
	4 (**)
	5 (***)
	6=5-3
	7=5-4

	2.5
	ĐẤT MẶT NƯỚC CHUYÊN DÙNG
	19.310,11
	20.537,60
	21.217,00
	1.906,89
	679,40

	1
	TX. Đồng Xoài
	137,40
	150,00
	172,40
	35,00
	22,40

	2
	H. Đồng Phú
	1.040,03
	3.710,00
	1.111,00
	70,97
	-2.599,00

	3
	H. Bù Đăng
	7.275,88
	4.805,00
	7.364,88
	89,00
	2.559,88

	4
	H. Phước Long
	6.983,40
	7.506,00
	7.021,94
	38,54
	-484,06

	5
	H. Chơn Thành
	80,21
	1.250,00
	1.548,00
	1.467,79
	298,00

	6
	H. Bình Long
	1.245,68
	285,00
	1.335,68
	90,00
	1.050,68

	7
	H. Lộc Ninh
	964,51
	1.354,00
	1.030,10
	65,59
	-323,90

	8
	H. Bù Đốp
	1.583,00
	1.477,60
	1.633,00
	50,00
	155,40

	
	(*), (**), (***) Như bảng 3.2;   (****) Xem chi tiết tại PHụ lục 3.21


Diện tích đất mặt nước chuyên dùng tăng thêm từ nay đến 2010 là 1.906,80 ha, giành cho việc xây dựng các hồ chứa nước nhỏ phục vụ nước sinh hoạt nông thôn và tưới cho nông nghiệp. Phân bố ở các huyện như sau:

	-
	TX. Đồng Xoài
	35,00
	Ha

	-
	H. Đồng Phú
	70,97
	Ha

	-
	H. Bù Đăng
	89,00
	ha

	-
	H. Phước Long
	38,54
	ha

	-
	H. Chơn Thành
	1.467,79
	ha

	-
	H. Bình Long
	90,00
	ha

	-
	H. Lộc Ninh
	65,59
	ha

	-
	H. Bù Đốp
	50,00
	ha


3. Nhóm đất chưa sử dụng 
Như ở phần II đã cho thấy, đất chưa sử dụng của Bình Phước chỉ còn 1.262,24 ha, chiếm 0,18%DTTN, là những vạt đất phân tán với chất lượng rất kém; không còn khả năng khai thác bổ sung cho các mục đích sử dụng đất.

4. Tổng hợp các chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010

Theo kết quả bố trí các loại đất như trên, đến cuối kỳ quy hoạch năm 2010 đất tỉnh Bình Phước được cân đối như sau: 

Đến cuối kỳ điều chỉnh quy hoạch đất sẽ đưa vào sử dụng là 687.017,86 ha, chiếm 99,82%. Đất chưa đưa vào sử dụng còn 1.262,24 ha.

Trong đất đưa vào sử dụng:

	Bảng 3.25  CÂN ĐỐI QUỸ ĐẤT TỈNH BÌNH PHƯỚC NĂM 2010

	STT
	Chỉ tiêu
	Mã
	Hiện trạng năm 2005
	Quy hoạch đến 2010
	Tăng (+), giảm (-)

	
	
	
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)=(6)-(4)

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	688.280,10
	100
	688.280,10
	100
	 

	A
	Đất đưa vào sử dụng
	 
	687.017,86
	99,82
	687.017,86
	99,82
	0,00

	1
	NHÓM ĐẤT NN
	NNP
	633.766,47
	92,08
	617.383,26
	89,70
	-16.383,21

	1.1
	Đất sản xuất NN
	SXN
	294.540,68
	42,79
	404.692,38
	58,80
	110.151,70

	1.2
	Đất LN có rừng
	LNP
	337.469,16
	49,03
	209.459,00
	30,43
	-128.010,16

	1.3
	Đất NTTS
	NTS
	1.624,75
	0,24
	3.100,00
	0,45
	1.475,25

	1.5
	Đất NN khác
	NKH
	131,88
	0,02
	131,88
	0,02
	0,00

	2
	NHÓM ĐẤT PHI NN
	PNN
	53.251,37
	7,74
	69.634,60
	10,12
	16.383,23

	2.1
	Đất ở
	OTC
	5.704,99
	0,83
	7.997,97
	1,16
	2.292,98

	2.2
	Đất chuyên dùng
	CDG
	21.536,71
	3,13
	33.322,07
	4,84
	11.785,36

	2.3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	TTN
	79,53
	0,01
	79,52
	0,01
	-0,01

	2.4
	Đất nghĩa trang,nghĩa địa
	NTD
	564,01
	0,08
	691,1
	0,10
	127,09

	2.5
	Đất sông suối và MNCD
	SMN
	25.299,92
	3,68
	27.206,82
	3,95
	1.906,90

	2.6
	Đất phi NN khác
	PNK
	66,21
	0,01
	337,12
	0,05
	270,91

	B
	Đất chưa đưa vào sử dụng
	 
	1.262,24
	0,18
	1.262,24
	0,18
	0,00

	3
	NHÓM ĐẤT CSD
	CSD
	1.262,24
	0,18
	1.262,24
	0,18
	0,00


4.1. Nhóm đất nông nghiệp 617.383,26 ha, giảm so với năm 2005 là 16.383,21 ha. 

Trong đó:

· Đất sản xuất nông nghiệp: 
404.692,38 ha;  

· Đất lâm nghiệp: 

209.459,00 ha; 
· Đất nuôi trồng thủy sản: 
    3.100,00 ha; 
· Đất nông nghiệp khác: 
       131,88 ha. 

4.2. Nhóm đất phi nông nghiệp là 69.634,60 ha, tăng 16.383,20 ha so với năm 2005. 

Trong đó:

+ Đất ở 7.997,97 ha. Trong đó:

· Đất ở đô thị: 1.573,74 ha.

· Đất ở nông thôn: 6.424,23 ha

+ Đất chuyên dùng: 33.322,07 ha. Trong đó:

· Đất trụ sở cơ quan công trình SN:  606,71 ha.

· Đất an ninh quốc phòng: 3.663,05 ha.

· Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp: 7.782,23 ha. 

· Đất khu, cụm công nghiệp: 3.580,00 ha.

· Đất cơ sở sản xuất kinh doanh: 2.451,63 ha.

· Đất khai thác khoáng sản: 930,10 ha,

· Đất sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD), gốm sứ: 820,50 ha.

· Đất có mục đích công cộng: 21.270,07 ha.

· Đất giao thông: 16.350 ha.

· Đất thủy lợi: 985,70 ha.

· Đất truyền dẫn năng lượng, truyền thông: 1.154,48 ha.

· Đất cơ sở văn hóa: 469,1 ha.

· Đất cơ sở y tế: 98,57 ha.

· Đất cơ sở giáo dục, đào tạo: 779,13 ha.

· Đất cơ sở thể dục, thể thao: 1.075,87 ha.

· Đất chợ: 139,06 ha.

· Đất di tích, danh lam thắng cảnh: 79,52 ha.

· Đất bãi rác và xử lý chất thải: 138,65 ha

· Đất tôn giáo tín ngưỡng: 79,53 ha.

· Đất nghĩa trang, nghĩa địa: 691,10 ha

· Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng: 27.206,82 ha.

4.3. Nhóm đất chưa sử dụng: 1.262,24 ha.

+ So sánh cơ cấu quỹ đất trước và sau điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (Bảng 3.26).

+ Bố trí quy hoạch sử dụng đất năm 2010 đến cấp huyện, thị. (Bảng 3.27).

+ So sánh QHSDĐ 1998-2010 với Điều chỉnh QHSDĐ 2005-2010 (Bảng 3.28).

5. Diện tích  đất chuyển mục đích sử dụng trong kỳ điều chỉnh quy hoạch.

5.1 Nhóm đất nông nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp:

5.1.1 Diện tích nhóm đất nông nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp cả kỳ 2005-2010 là 16.383,22 ha; được chuyển cho các đất phi nông nghiệp sau:

· Đất ở 2.357,15 ha. Trong đó: 

+ Đất ở đô thị 655,49 ha.

+ Đất ở nông thôn 1.701,65 ha); 

· Đất chuyên dùng 10.940,18 ha; trong đó:

+ Đất trụ sở cơ quan 45,24 ha; 

+ Đất quốc phòng, an ninh 610,42 ha; 

+ Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (NN) 2.246,90 ha. Trong đó:

· Đất khu công nghiệp 255,0 ha, 

· Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi NN 711,54 ha, 

· Đất hoạt động khoáng sản 676,72 ha và 

· Đất sản xuất VLXD, gốm sứ 543,64 ha)

+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng 8.818,6ha. Trong đó:  

· Đất giao thông 6.299,68 ha. 

· Đất thủy lợi 536,98 ha. 

· Đất chuyền tải năng lượng, truyền thông 79,95 ha. 

· Đất cơ sở văn hóa 343,73 ha 

· Đất cơ sở y tế 12,1 ha. 

· Đất giáo dục, đào tạo 338,7 ha. 

· Đất thể dục, thể thao 953,08 ha. 

· Đất chợ 81,70 ha.

· Đất di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh 57,86 ha.

· Đất bãi rác, xử lý chất thải 114,85 ha).

· Đất nghĩa trang, nghĩa địa 127,09 ha.

· Đất mặt nước chuyên dùng: 1.906,90 ha.

5.1.2 Trong 16.383,2ha nhóm đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp kỳ cuối 2006-2010 bao gồm các loại đất nông nghiệp sau:

· Đất sản xuất nông nghiệp 14.069,61 ha, trong đó:

+ Đất cây hàng năm 93,43 ha (chuyên lúa 76,28 ha)

+ Đất cây lâu năm 13.976,18 ha; 

· Đất lâm nghiệp 2.313,59 ha; 

5.2 Chuyển đổi cơ cấu trong nội bộ nhóm đất nông nghiệp:

· Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi 40 ha

· Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác 205 ha

· Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản: 1.329,31 ha

· Đất trồng cây hàng năm chuyển sang đất trồng cỏ chăn nuôi 385 ha

· Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm 802,21 ha.

· Đất rừng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng 125.550,63 ha.

6. Diện tích  đất phải thu hồi trong kỳ điều chỉnh quy hoạch.

Trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất diện tích đất phải thu hồi cụ thể như sau:

6.1. Đất nông nghiệp  14.026,09 ha, trong đó:

· Đất sản xuất nông nghiệp 11.859,58 ha, trong đó:

+ Đất trồng cây hàng năm 90,18 ha, trong đó đất lúa 76,28 ha;

+ Đất trồng cây lâu năm 11.769,40 ha.

· Đất lâm nghiệp 2.166,51 ha, trong đó: 

+ Đất rừng sản xuất 1.086,14 ha.

+ Đất rừng phòng hộ 1.080,37 ha.

6.1. Đất phi nông nghiệp  66,92 ha, trong đó:

· Đất ở 64,17 ha, trong đó: 

+ Đất ở nông thôn 50,83 ha.

+ Đất ở đô thị 13,34 ha)

· Đất chuyên dùng 2,75 ha (đất có mục đích công cộng 2,75 ha).

III. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 05 NĂM 2006-2010.

III.1 Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối.

Các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2006-2010) của tỉnh được thể hiện và phân bố cho từng năm như sau: (Bảng 3.29 trang bên)
III.2 Diện tích đất chuyển mục đích trong kỳ kế hoạch.

1. Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

1.1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp.

· Trong kỳ kế hoạch, diện tích nhóm đất nông nghiệp chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp là 16.382,22 ha, trong đó: Năm 2006 chuyển 1.527,49 ha, năm 2007 chuyển 2.810,89 ha, năm 2008 chuyển 4.093,69 ha, năm 2009 chuyển 3.330,72 ha và năm 2010 chuyển 3.809,43 ha. 

· Trong 16.382,22 ha nhóm đất nông nghiệp phải chuyển sang nhóm đất phi nông nghiệp, bao gồm: 

+ Đất sản xuất nông nghiệp 14.068,63 ha, (trong đó có 76,28 ha đất chuyên trồng lúa). Cụ thể trong năm 2006 chuyển 1.336,64 ha, năm 2007 chuyển 2.485,31 ha, năm 2008 chuyển 4.061,88 ha, năm 2009 chuyển 2.917,86 ha và năm 2010 chuyển 3.266,94 ha. 

+ Đất lâm nghiệp 2.313,59 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 190,85 ha, năm 2007 chuyển 325,58 ha, năm 2008 chuyển 841,81 ha, năm 2009 chuyển 412,86 ha và năm 2010 chuyển 542,49 ha. 

1.2  Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp.

· Đất trồng lúa chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi 40 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 10 ha, năm 2007 chuyển 15 ha, năm 2008 chuyển 10 ha, năm 2009 chuyển 5 ha. 

· Đất trồng lúa chuyển sang trồng cây hàng năm khác 205 ha, hoàn toàn chuyển trong năm 2006.

· Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản 1.329,31 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 122,41 ha, năm 2007 chuyển 268 ha, năm 2008 chuyển 342,23 ha, năm 2009 chuyển 407,92 ha và năm 2010 chuyển 189,02 ha. 

· Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang trồng cỏ chăn nuôi 385 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 45 ha, năm 2007 chuyển 75 ha, năm 2008 chuyển 105 ha, năm 2009 chuyển 110 ha và năm 2010 chuyển 50 ha. 

· Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang trồng cây lâu năm 802,21 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 30 ha, năm 2007 chuyển 120 ha, năm 2008 chuyển 170 ha, năm 2009 chuyển 250 ha và năm 2010 chuyển 232,21 ha. 

· Đất lâm nghiệp chuyển sang đất nông nghiệp 125.550,63 ha. Cụ thể năm 2006 chuyển 10.598,72 ha, năm 2007 chuyển 29.690 ha, năm 2008 chuyển 31.566,98 ha, năm 2009 chuyển 32.444,04 ha và năm 2010 chuyển 21.250,89 ha. 

III.3  Diện tích đất phải thu hồi trong kỳ kế hoạch

Trong kế hoạch kỳ cuối, diện tích đất cần thu hồi cụ thể như sau:

· Nhóm đất nông nghiệp: 14.026,09 ha, trong đó: Năm 2006 thu hồi 1.186,75 ha, năm 2007 thu hồi 2.393,64 ha, năm 2008 thu hồi 4.497,98 ha, năm 2009 thu hồi 2.823,74 ha và năm 2010 thu hồi 3.123,98 ha. 

Trong 14.026,09 ha đất nông nghiệp cần thu hồi gồm: 

+ Đất sản xuất nông nghiệp 11.859,58 ha (Đất trồng cây hàng năm 90,18 ha, trong đó đất chuyên lúa 76,28 ha; đất trồng cây lâu năm 11.769,4 ha), cụ thể  trong năm 2006 thu hồi 1.014,08 ha, năm 2007 thu hồi 2.103,73 ha, năm 2008 thu hồi 3.696,09 ha, năm 2009 thu hồi 2.464,19 ha và năm 2010 thu hồi 2.581,49 ha. 

+ Đất lâm nghiệp 2.166,51 ha , cụ thể  năm 2006 thu hồi 172,67 ha, năm 2007 thu hồi 289,91 ha, năm 2008 thu hồi 801,89 ha, năm 2009 thu hồi 359,55 ha và năm 2010 thu hồi 542,49 ha. 

· Đất phi nông nghiệp: 66,92 ha, cụ thể năm 2006 thu hồi 10,23 ha, năm 2007 thu hồi 14,99 ha, năm 2008 thu hồi 17,63 ha, năm 2009 thu hồi 21,97 ha và năm 2010 thu hồi 2,10 ha. 

Trong 66,92 ha đất phi nông nghiệp cần thu hồi gồm: đất ở 64,17 ha và đất chuyên dùng 2,75 ha.

III.4. Dự kiến các khoản thu chi liên quan đến đất đai trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2006-2010.

1. Căn cứ pháp lý để ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai.

· Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chi tiết về việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; Quy trình lập và điều chỉnh QHSDĐ, KHSDĐ cấp tỉnh, ban hành theo Quyết định 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30/6/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

· Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc thu tiền sử dụng đất;

· Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; 

· Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và các văn bản hương dẫn thi hành nghị định này.

· Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh thay thế Quyết định số 22/2005/QĐ-UB ngày 24/1/2005 của UBND tỉnh; 

· Các nguồn thu từ đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước một số năm gần đây. 

2. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai.

· Dự kiến các khoản chi: bao gồm chi cho việc bồi thường, chi cho hỗ trợ và chi cho việc tái định cư.

· Dự kiến các khoản thu: bao gồm thu từ việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các loại thuế liên quan đến đất đai.

3. Ước tính các khoản thu, chi liên quan đến đất đai. 
3.1 Phương pháp tính:

3.1.1 Đối với các khoản chi: Để tính được các khoản chi, cần tính các số liệu sau:

1. Xác định diện tích các loại đất cần thu hồi đến từng huyện, thị. Bởi vì ở Bình Phước giá bồi thường khi thu hồi đất rất khác nhau giữa các huyện, thị xã. Các loại đất cần thu hồi bao gồm: 

· Đất cây lâu năm: 11.769,40 ha

· Đất cây hàng năm: 90,18 ha

·  Đất ở đô thị: 13,34 ha

·  Đất ở nông thôn: 50,83 ha

2. Xác định giá đền bù khi nhà nước thu hồi đất. Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, tính giá bình quân các loại đất nêu trên cho từng huyện, thị xã. 

3.1.2 Đối với các khoản thu:
Để tính được các khoản thu từ đất, cần tính các số liệu sau:

1. Xác định diện tích các loại đất có khả năng giao, cho thuê trong kỳ điều chỉnh quy hoạch và phân đến từng huyện, thị xã. Các loại đất giao, cho thuê bao gồm: 

· Đất ở (Chủ yếu là giao đất)



+ Đất ở đô thị


   642,15 ha

+ Đất ở nông thôn


1.650,82 ha

· Đất sản xuất kinh doanh (cho thuê)
2.920 ha. (Đất khu CN là chính)

2. Xác định tiền khi giao, cho thuê đất. Căn cứ Quyết định số 02/2006/QĐ-UBND ngày 03/01/2006 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh, tính giá bình quân khi giao, cho thuê các loại đất nêu trên cho từng huyện, thị xã. Đất ở hầu hết là giao đất, còn đất sản xuất kinh doanh thực hiện theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thu đất, thuê mặt nước (giá thuê được tính một năm bằng 0,5% đơn giá theo mục đích sử dụng do UBND tỉnh ban hành)

3.2 Kết quả tính toán và cân đối thu chi. 

3.2.1 Các khoản chi bồi thường khi thu hồi đất.

Tổng chi:





901,021 tỷ đồng, bao gồm:

· Chi khi thu hồi đất nông nghiệp: 

769,652 tỷ đồng

·  Chi khi thu hồi đất phi nông nghiệp:
   131,369 tỷ đồng

3.2.2 Các khoản thu khi giao, cho thuê đất.

Tổng thu: 





4.227,692 tỷ đồng, bao gồm:

· Thu khi giao đất ở:



 2.891,292 tỷ đồng

·  Thu khi cho thuê đất sản xuất kinh doanh:  1.226,400 tỷ đồng 

·  Các nguồn thu khác.



    110 tỷ đồng

(Lệ phí trước bạ, thuế chuyển quyền SDĐ…bình quân trong 3 năm 2003, 2004 và 2005 mỗi năm 22 tỷ/năm; tính cho 5 năm 2006-2010 là 110 tỷ)

3.2.3 Cân đối thu, chi:   
 3.326,671 tỷ đồng

· Tổng thu:

4.227,692 tỷ đồng

· Tổng chi:

   901,021 tỷ đồng

III. CÁC BIỆN PHÁP, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT.

II.1.  Nhóm giải pháp về chính sách: 

1. Chính sách đất đai:

Áp dụng đồng bộ các chính sách về đất đai, cụ thể hóa các điều khoản của luật, các văn bản sau luật cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phướng.

· Chính sách về giao đất, quy chủ cụ thể cho từng thửa đất. Trên cơ sở đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng chủ sử dụng, đảm bảo mọi thửa đất sử dụng đều có chủ cụ thể; mở rộng và củng cố quyền của những người được giao đất, thuê đất, làm rõ và đơn giản hoá thủ tục để người sử dụng đất thực hiện quyền của mình. Trước mắt tại Bình Phước cần quan tâm một số vấn đề như sau:
+ Trong ngành lâm nghiệp, đẩy mạnh việc sắp xếp lại các đơn vị quản lý lâm nghiệp, giao khoán đất rừng, kể cả một số diện tích đất đang do các lâm trường quản lý cho người dân theo một thiết chế rõ ràng để tăng hiệu quả bảo vệ và phát triển rừng; 

+ Ở Bình Phước có trên 120.000 ha sản xuất nông nghiệp trong đất lâm nghiệp mà Nhà nước chưa quản lý́ được (thường gọi là đất xâm canh hoặc sử dụng bất hợp pháp). Do đặc điểm “xâm canh  và bất hợp pháp” người sử dụng đất không yên tâm đầu tư lâu dài, căn cơ mà sản xuất có tính chất tranh thủ; họ chỉ trồng các cây yêu cầu đầu tư thấp, nhanh cho thu hồi vốn như các cây hàng năm hoặc cây điều. Vì vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong khu vực này Nhà nước cần có một giải pháp về quản lý đất đai một cách hợp lý để người dân yên tâm đầu tư sản xuất.

+ Trong các công ty cao su, cần nghiên cứu giao khoán lâu dài đất và vườn cây cao su cho công nhân với những thiết chế riêng của ngành đảm bảo được lợi ích của Nhà nước, của công ty và của công nhân trên cơ sở tăng hiệu quả sử dụng đất; 

+ Tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh đất đai cho phát triển trang trại của tỉnh nhằm khuyến khích phát triển các loại nông sản hàng hóa tập trung có giá trị cao.

· Chính sách bảo vệ có hiệu quả quỹ đất nông nghiệp hiện có, hạn chế tối đa lấy đất nông nghiệp sản xuất ổn định để sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp. Bên cạnh đó có chính sách thoả đáng khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khai thác đất chưa sử dụng còn lại bổ sung vào các mục đích sử dụng khác.

· Chính sách về thuế sử dụng đất và các khoản tiền có liên quan đến sử dụng đất. Chính sách thuế bảo đảm luôn luôn năng động, có ưu tiên theo ngành nghề. Đặc biệt chính sách thuế mở theo hướng thu hút đầu tư.

· Chính sách ưu tiên khuyến khích phát triển nông nghiệp và tiết kiệm đất khi sử dụng sang các mục đích chuyên dùng.

· Chính sách đền bù, giải tỏa hoặc đánh thuế thỏa đáng khi chuyển mục đích sử dụng của các loại đất.

· Chính sách đầu tư đồng bộ kết hợp với bố trí các điểm dân cư tập trung, các trung tâm cụm xã theo hướng đô thị hóa.

· Chính sách ưu tiên giành đất cho phát triển công nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng. 

2. Chính sách khuyến khích đầu tư.

Giải pháp quan trọng nhất, quyết định mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như thực hiện được các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đề ra cần phải có một nguồn vốn khá lớn. Vì vậy, cần phải có những biện pháp thích hợp nhằm thu hút đầu tư cả trong nước lẫn ngoài nước. 

· Nhà đầu tư xác lập nhu cầu thành lập doanh nghiệp và có trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan tại cơ quan đầu mối của tỉnh; Nhà nước (cơ quan đầu mối của tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng) thực hiện toàn bộ các thủ tục có liên quan đến pháp lý về việc thành lập doanh nghiệp từ việc cấp giấy chứng nhận ĐKKD, giấy phép đầu tư, chứng chỉ quy hoạch, giấy phép xây dựng, công tác chuẩn bị đất giao nhà đầu tư... và giao lại cho doanh nghiệp để triển khai đầu tư sản xuất.

· Ưu tiên các dự án vay vốn để đổi mới công nghệ, thiết bị. tạo điều kiện và đẩy nhanh tiến độ cho các doanh nghiệp thực hiện các hình thức vay vốn ngắn hạn, trung - dài hạn, thuê mua tài chính, tín dụng.

· Phát huy có hiệu quả của quỹ hỗ trợ đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi nhằm triển khai các dự án đầu tư.

· Phát triển các hình thức thuê mua tài chính để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

3. Chính sách phát triển hệ thống kỹ thuật hạ tầng

Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng bằng hình thức ưu tiên cho vay vốn trung dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi trong các thủ tục, giải phóng mặt bằng,...

4. Chính sách thu hút và đào tạo nguồn nhân lực

· Tổ chức đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật đáp ứng yêu cầu, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho bộ máy quản lý các doanh nghiệp.

· Xây dựng chính sách ưu đãi đối với nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, công nhân bậc cao, trong đó khuyến khích người địa phương có trình độ phục vụ địa phương cũng như người địa phương khác đến lập nghiệp. 

· Xã hội hoá các thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề cho công nhân đáp ứng cho nhu cầu phát triển công nghiệp hoá, hiện đại hoá. 
· Các chính sách ưu đãi cụ thề: gồm tiền lương, phụ cấp; về điều kiện nhà ở; về điều kiện và môi trường làm việc. 

· Xây dựng chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hoá đến năm 2010, tầm nhìn 2020 làm cơ sở cho việc tiến hành các công tác chuẩn bị nhân lực.

5. Chính sách về khoa học và công nghệ

· Có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thiết bị hiện đại và công nghệ sạch. 
· Xây dựng chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư KH-CN phát triển vùng nguyên liệu. 
· Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng mối quan hệ với các cơ quan nghiên cứu khoa học để phục vụ sản xuất. 
6. Chính sách công nghiệp hoá hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn

· Tiếp tục thực hiện chính sách đầu tư hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, tập trung hơn cho công tác giống, công tác khuyến nông và công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học kỹ thuật thực hiện vùng an toàn dịch bệnh. 

· Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công tác công nghiệp hoá, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn nhất là cán bộ làm công tác khuyến nông công tác nghiên cứu ứng dụng triển khai khoa học, kỹ thuật. 
· Có chính sách khuyến khích và ưu tiên đầu tư  đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật nuôi và chế biến hàng nông sản.

· Có chính sách ưu đãi về lãi suất vay đối với các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng vật nuôi.
· Tăng nguồn vốn cho vay ưu đãi trung và dài hạn để đầu tư cơ sở hạ tầng, mua sắm trang thiết bị, cây và con giống. 

· Có chính sách khuyến khích và ưu đãi các cơ sở, các tổ chức hoạt động kinh doanh dịch vụ tiếp thị tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi hoặc chế biến sản phẩm chăn nuôi. Có chính sách khuyến khích, kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các cơ sở chế biến sản phẩm chăn nuôi. 

· Tăng cường công tác xúc tiến thương mại để xuất khẩu đồng thời nghiên cứu khai thác khả năng tiêu thụ nội địa ở thành phố Hồ Chí Minh và trong tỉnh để sản xuất hàng nông sản phù hợp với thị trường.

II.2. Các biện pháp chính:

1. Biện pháp quy hoạch và quản lý quy hoạch. 

Phải coi công tác quy hoạch là công tác quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội nói chung và quản lý đất đai nói riêng. Cần phải quy hoạch đồng bộ ở các cấp các ngành. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất  tỉnh Bình Phước lần này là phương hướng sử dụng đất chung cho tất cả các ngành cả giai đoạn 2005-2010. Để quy hoạch này đi vào thực tiễn cần tiếp tục thực hiện một số vấn đề sau:

· Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất toàn tỉnh, cần tiến hành điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các cấp huyện và cấp xã, nhằm cụ thể quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh. 

· Trên cơ sở quy hoạch sử dụng đất của ngành tài nguyên và môi trường, từng ngành tiến hành điều chỉnh quy hoạch phát triển chi tiết của ngành mình, bao gồm quy hoạch công nghiệp, nông nghiệp, đô thị, giao thông, thủy lợi, giáo dục, văn hóa, thể thao… 

· Nâng cao tính pháp lý của các dự án quy hoạch bằng việc phê duyệt dự án quy hoạch của các cấp có thẩm quyền, công khai hoá quy hoạch và đưa ra những quy định cụ thể, phân công trách nhiệm của các cấp, ngành trong việc tổ chức thực hiện dự án quy hoạch.

2. Biện pháp về công tác quản lý đất đai

· Thực hiện đồng bộ các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở tất cả các huyện, xã, phường và các ngành trên địa bàn. Đưa nội dung, nhiệm vụ quản lý Nhà nước đối với đất đi theo phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt vào thực tế.

· Tăng cường tổ chức ngành tài nguyên và môi trường đủ mạnh ở  tỉnh, huyện cũng như ở cấp xã, đảm bảo đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác quản lý đất đai và môi trường trong giai đoạn tới.

· Hoàn thiện định mức sử dụng đất cho các đối tượng sử dụng và xây dựng khung giá cho thuê đất hợp lý theo vị trí và mục đích sử dụng nhằm khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia vào các khu công nghiệp.

3. Biện pháp thu hút, tạo nguồn vốn đầu tư:

Giải pháp quan trọng nhất, quyết định mức tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế cũng như để thực hiện được các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đề ra cần phải có một nguồn vốn khá lớn cần phải có những biện pháp thích hợp nhằm thu hút đầu tư cả trong nước lẫn ngoài nước. 

Nhu cầu vốn đầu tư phát triển: Theo dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020 cho thấy nhu cầu vốn đầu tư toàn xã hội cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2006-2010 là 13.377 tỷ đồng (tương tứng nhu cầu trên cho giai đoạn 2011-2015 là 25.400 tỷ đồng và giai đoạn 2016-2020 là 46.550 tỷ đồng). Với các nguồn vốn như sau:

· Vốn ngân sách Nhà nước: Dự kiến giai đoạn 2006-2010 là 4.010 tỷ đồng, chiếm 30% tổng nhu cầu vốn đầu tư. 

· Vốn tín dụng dự kiến là 941 tỷ đồng (7,0%).

· Vốn đầu tư doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là 1.886 tỷ đồng (14,1%).

· Vốn dân cư và DN ngoài quốc doanh là 5.740 tỷ đồng (42,9%)

· Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 800 tỷ (6,0%).

Với một số giải pháp thu hút vốn như sau:

Đối với đầu tư trong nước: Để thu hút được nguồn vốn trên cần tiếp tục cải tiến thủ tục hành chính, thực hiện tốt hoạt động xúc tiến đầu tư, bổ sung và hoàn thiện cơ chế chính sách. Chú trọng đến các giải pháp thu hút vốn nhàn rỗi của các tầng lớp dân cư vào đầu tư phát triển.

Đối với đầu tư nước ngoài: 

· Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, tạo dựng một môi trường thông thoáng, tiện lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài tại địa phương; Thực hiện nhất quán lâu dài chính sách thu hút vốn, công nghệ và các nguồn lực từ bên ngoài với nhiều hình thức đầu tư đa dạng, tăng khả năng đầu tư trong nền kinh tế để đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước. 

· Tăng cường hoạt động tư vấn và xúc tiến đầu tư; đảm bảo quản lý xuyên suốt từ khâu tiếp nhận dự án đến khi dự án đi vào hoạt động hiệu quả.

· Tham gia vào các chương trình phát triển liên kết vùng KTTĐPN, chủ động tiếp nhận các nguồn vốn bên ngoài. 

4. Phát triển kinh tế đi đôi với xử lý, cải tạo và bảo vệ môi trường:
Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ Môi trường:

· Phổ biến Luật Bảo vệ Môi trường đến các doanh nghiệp, trong nhân dân.

· Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về xử lý ô nhiễm đối với các cơ sở sản xuất, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp tập trung. Di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các đô thị, khu dân cư về các khu tập trung và đình chỉ các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng.
· Có kế hoạch thay thế các công nghệ lạc hậu, đồng thời có chính sách hỗ trợ thay  thế bằng các công nghệ tiên tiến.

Xây dựng kế hoạch và chính sách bảo vệ môi trường:

· Xây dựng biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình lập các dự án đầu tư.

· Xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp, trong đó ưu tiên đầu tư công nghệ mới, công nghệ sạch.

· Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất, các khu có khả năng gây ô nhiễm trong tỉnh.

· Xây dựng chiến lược bảo vệ môi trường lâu dài đến năm 2020.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

IV.1 KẾT LUẬN.

1. Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước thời kỳ 1998-2010, được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định Số 1160/QĐ-TTg ngày 20/11/2000, đến nay đã được 08 năm. Từ năm 1998 đến nay, cùng với cả nước và vùng KTTĐPN, tình hình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bình Phước có nhiều thay đổi, kéo theo sự biến động rất lớn về sử dụng đất. Vì vậy, năm 2006 UBND tỉnh Bình Phước tiến hành dự án: Điều chỉnh quy họach sử dụng đất đến năm 2010, kế họach sử dụng đất 05 năm 2006-2010 tỉnh bình Phước là cần thiết.

2. Do tình hình thay đổi khá lớn về phát triển kinh tế – xã hội, năm 2005, UBND tỉnh Bình Phước đã xây dựng quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2006-2020 và kế họach phát triển KT-XH 05 năm 2006-2010. Cùng trong thời điểm này UBND tỉnh thực hiện dự án điều chỉnh quy họach sử dụng đất đến năm 2010, kế họach sử dụng đất 05 năm 2006-2010. Vì vậy, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2010 là phù hợp với các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội cùng thời kỳ.

3. Dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 của tỉnh Bình Phước được xây dựng dựa trên cơ sở các nghiên cứu về tự nhiên, kinh tế – xã hội, gắn liền với thực trạng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong cùng thời kỳ quy hoạch sử dụng đất. Nó có ý nghĩa quan trọng trong việc xác lập sự ổn định về mặt pháp lý của đất đai đối với công tác quản lý thống nhất của Nhà nước. Đây sẽ là căn cứ để tiến hành giao đất, là cơ sở để chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với đặc điểm của từng khu vực, đáp ứng nhu cầu đất đai tối ưu nhất cho chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh và chung cả nước.

4. Bản Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất này, xây dựng trên cơ sở: 


Tổng hợp và kế thừa toàn bộ các thông tin, tài liệu, số liệu, bản đồ về quy hoạch sử dụnng đất đai, kiểm kê đất đai và các tài liệu khác về đất đai ở cả 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), là cơ sở cung cấp thông tin để các cấp triển khai cụ thể, chi tiết việc sử dụng đất đai trên địa phương mình.   


Bản điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này, đã xử lý tổng hợp hầu hết các nghiên cứu cơ bản trước đây của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương có liên quan tới đất đai. Là cơ sở pháp lý quan trọng và cơ sở khoa học cần thiết cho dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất lần này có chất lượng tốt hơn.


Đặc biệt các dự án quy hoạch hoặc điều chỉnh quy hoạch của các ngành thuộc tỉnh Bình Phước trong thời gian qua như: Điều chỉnh quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp; Điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp và thủ công nghiệp; Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị và dân cư nông thôn; Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Bình Phước thời kỳ 2005-2020 … đã được sử dụng một cách triệt để trong dự án quy hoạch này. Vì vậy tính khả thi của dự án  tương đối cao,  sát với quy hoạch các ngành. Quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bình Phước lần này không bị chồng chéo, đảm bảo tính thực tiễn với những thể hiện như sau:

(1) Đất sản xuất nông nghiệp bố trí với diện tích khá lớn là 405.692 ha. Trong đó đất trồng cây lâu năm có diện tích rất lớn là 370.020 ha. Trong đó diện tích các cây trồng chủ lực là: Cao su 140.000 ha, điều 165.000 ha, tiêu 15.000 ha, cà phê 12.000 ha, cây ăn quả 25.500 ha và cây lâu năm khác 12.780 ha. Với diện tích bố trí như trên, sẽ thỏa mãn được các chỉ tiêu về sản lượng các nông sản chính của tỉnh đến năm 2010 mà quy hoạch kinh tế – xã hội tỉnh đặt ra, với một số chỉ tiêu sản lượng như sau: mủ cao su  130-140 ngàn tấn, hạt điều 160-170 ngàn tấn,  tiêu khoảng 30 ngàn tấn, cà phê 50-60 ngàn tấn, trái cây khoảng 170-180 ngàn tấn, khoai mì khoảng 390-400 ngàn tấn… Góp phần bảo đảm nhịp độ tăng trưởng ngành nông nghiệp giai đoạn 2006-2010 khoảng 7,6%, chiếm 41-45% trong cơ cấu tổng sản phẩm toàn tỉnh. 

(2) Đất lâm nghiệp được bố trí ổn định 209.459 ha, góp phần bảo vệ môi  trường sinh thái cho cả khu vực vùng ĐNB. Bảo đảm đến năm 2010 Bình Phước có độ che phủ rừng là 30,43%, cùng với 370 ngàn cây hàng năm (chiến 53%DTTN), góp phần nâng tỷ lệ độ che phủ thực vật toàn tỉnh lên trên 80%. Nếu thực hiện được sẽ góp phần bảo vệ môi trường và cân bằng sinh thái không chỉ cho Bình Phước và cho cả khu vực.

(4) Đất giành cho công nghiệp và các đất chuyên dùng được xem xét và tính toán kỹ lưỡng, đáp ứng nhu sử dụng đất của tất cả các ngành như: Công nghiệp, giao thông, thủy lợi, xây dựng, giáo dục, văn hóa - thể thao, thương mại- dịch vụ, an ninh quốc phòng, di tích lịch sử văn hóa, nghĩa trang nghĩa địa….; nhằm hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng trong toàn tỉnh, khắc phục dần những sự khác biệt về kinh tế, đời sống vật chất và tinh thần giữa các khu vực đô thị, nông thôn, các vùng sâu, vùng xa. Bình Phước vốn là một tỉnh thuần nông, các công trình cơ sở hạ tầng tuy có phát triển nhưng còn rất thiếu và yếu.  Đặc biệt từ khi Bình Phước gia nhập vùng KTTĐPN, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đã và đang diễn ra với chiều hướng tích cực. Vì vậy, trong dự án này các đất phục vụ cho việc hình thành các khu công nghiệp, đất giao thông, đất đô thị và các đất xây dựng cơ sở hạ tầng được ưu tiên bố trí một cách thỏa đáng không chỉ cho giai đoạn 2005-2010 mà còn dự trữ cho các giai đoạn tiếp sau. Trong đó: 

- Đất cho các khu công nghiệp là 3.580 ha (chiếm 0,52% DTTN toàn tỉnh và 5,20% DT đất phi nông nghiệp), đủ thỏa mãn cho nhu cầu đất công nghiệp đến năm 2010 và 2020. 

- Đất giao thông được bố trí tới 16.350 ha (chiếm 2,38%DTTN và 23,75% DT đất phi nông nghiệp), đáp ứng yêu cầu phát triển giao thông trong tỉnh đến năm 2010 và xa hơn. Bao đảm giao thông thông suốt từ cơ sở ấp, xã, huyện lên đến tỉnh và lưu thông toàn quốc một cách thuận lợi.

- Đất mặt nước chuyên dùng: tỉnh Bình Phước là địa bàn xây dựng các hồ nước lớn của khu vực, phục vụ cho việc cung cấp điện, nước sinh hoạt cho cả khu vực vùng ĐNB. Với diện tích đất bố trí cho hạng mục này đến 2010 là rất lớn, với 21.217 ha (chiếm 3,08%DTTN và 30,81% diện tích ĐPNN), góp phần quan trọng cung cấp diện, nước sinh hoạt không chỉ cho Bình Phước mà cho cả khu vực ĐNB.

- Bố trí thỏa mãn yêu cầu đất đai theo tiêu chuẩn quốc gia cho các cơ sở giáo dục, y tế, thể dục thể thao, văn hóa, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh … Trong đó: Đất giáo dục, đào tạo: 779,13 ha; Đất các cơ sở y tế: 98,57 ha; Đất cơ sở thể dục, thể thao: 1.075,87 ha; Đất cơ sở văn hóa: 469,1 ha; … 

(5) Hiệu quả sử dụng đất được nâng cao. Đến 2010 diện tích đất đã đưa vào sử dụng là rất cao, chiếm 99,82% diện tích tự nhiên toàn tỉnh, là một tỷ lệ khá cao so với các tỉnh khác ở vùng ĐNB và cả nước. Đất chưa sử dụng còn khoảng 0,18%, là các vạt đất nhỏ, phân tán ven suối, ven các hợp thủy, cần thiết được bảo vệ ở trạng thái môi trường tự nhiên, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái.

IV.2 KIẾN NGHỊ.

Để công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đi vào nề nếp, đúng pháp luật, là công cụ để quản lý đất đai và tạo điều kiện để người sử dụng đất  chủ động nâng cao hiệu quả sử dụng đất, UBND tỉnh Bình Phước kiến nghị. 

- Đề nghị Chính phủ xem xét phê duyệt dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2006-2010 tỉnh Bình Phước, để UBND tỉnh có cơ sở thực hiện vai trò quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh cũng như làm cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các nội dung của dự án, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh.


- Tỉnh Bình Phước là một tỉnh mới thành lập, có điểm xuất phát về kinh tế thấp, cơ sở hạ tầng, đô thị và kinh tế còn nhiều yếu  kém, UBND tỉnh Bình Phước đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương và các cấp quan tâm hỗ trợ, đầu tư nhiều hơn nữa các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật như xây dựng các đô thị, giao thông, thủy lợi, điện, nước…..; các cơ sở hạ tầng xã hội như giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao….. Đề nghị các Bộ, ngành thực hiện đồng bộ các chỉ tiêu đã đề ra trong phương án điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp đỡ tỉnh về việc tăng cường cơ sở vật chất, năng lực cho cán bộ phục vụ công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;  nhằm nâng cao chất lượng các phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; góp phần đưa công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng đi vào nề nếp. 
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